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HÓA 

ĐKCB/ISBN

1
VĂN HÓA HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

TS. Nguyễn Văn Hiệu; 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Thơ 

GT

Văn hóa học : dẫn luận / Phạm Đức Dương. - Hà 

Nội : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 359 tr. ; 21 

cm.

 306 V115H 

2013 
1,2 3 C VVa58251

2
VĂN HÓA HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

TS. Nguyễn Văn Hiệu; 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Thơ 

GT

Văn hóa học : những lý thuyết nhân học văn hóa 

/ A.A. Belik ; Đỗ Lai Thúy, Hoàng Vinh, Huyền 

Giang dịch. - Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật, 2000.

R

3
VĂN HÓA HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

TS. Nguyễn Văn Hiệu; 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Thơ 

TK
Văn hóa học / Đoàn Văn Chúc. - Hà Nội :  Văn 

hóa - Thông tin, 1997. -  397 tr. ; 21 cm.

306 V115H 

1997 
1 1 CR VVa55850

4
VĂN HÓA HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

TS. Nguyễn Văn Hiệu; 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Thơ 

TK

Văn hóa học và văn hóa thế kỷ XX / Viện Thông 

tin Khoa học Xã hội. - Hà Nội : Thông tin Khoa 

học Xã hội chuyên đề, 2001. 360 tr. ; 19 cm.

306.0904 

V115H 2001
1 1C(Không rõ tập)
R(T.2)1VNa6697

5
VĂN HÓA HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

TS. Nguyễn Văn Hiệu; 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Thơ 

TK

Nghiên cứu văn hóa : lý thuyết và thực hành / 

Chris Barker ; Đặng Thị Tuyết Anh dịch. - Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin, 2011. - 710 tr. ; 24 cm.

306 

NGH305C 

2011 

1,2,4 3 C  VVa66454

6
VĂN HÓA HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

TS. Nguyễn Văn Hiệu; 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Thơ 

Web https://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn Internet C

7

DẪN NHẬP 

VĂN HÓA SO 

SÁNH

TS. Trần Phú Huệ Quang GT
Tập bài giảng Dẫn nhập văn hóa so sánh / 

Nguyễn Ngọc Thơ (Giảng viên cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA VĂN HÓA HỌC

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 



8

DẪN NHẬP 

VĂN HÓA SO 

SÁNH

TS. Trần Phú Huệ Quang TK

Phương Đông và phương Tây : những vấn đề 

triết học, triết học lịch sử, văn học Đông và Tây / 

N. Konrat ; Trịnh Bá Đĩnh dịch. -  Hà Nội  : Giáo 

dục, 1997. - 355 tr. ; 21 cm.

100 PH561Đ 

1997 
1,2,3,4 6 CR 3VVa00000078

9

DẪN NHẬP 

VĂN HÓA SO 

SÁNH

TS. Trần Phú Huệ Quang TK

Sự va chạm của các nền văn minh / Samuel 

Hungtington ; Nguyễn Phương Sửu dịch. -   Hà 

Nội  : Lao động, 2003. -  483 tr. ; 21 cm.

909.829 

S550V 2003 
1,2,3,4 5 CR 3VVa13844

10

DẪN NHẬP 

VĂN HÓA SO 

SÁNH

TS. Trần Phú Huệ Quang TK

Lý luận văn học so sánh / Nguyễn Văn Dân. -  

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1998. -  227 tr. ; 21 

cm.

809 L600L 

1998 
1,2,3,4 4 CR  3VVa3923

11

DẪN NHẬP 

VĂN HÓA SO 

SÁNH

TS. Trần Phú Huệ Quang Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

12

TIẾP XÚC VÀ 

TIẾP BIẾN VĂN 

HÓA

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT

Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam /  

Nguyễn Văn Kim chủ biên. -  Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội,  2018. - 533 tr. ; 24 cm.

306.0959 

T307B 2018 
1,2,3,4 5 C  VVa73299

13

TIẾP XÚC VÀ 

TIẾP BIẾN VĂN 

HÓA

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT

Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn 

hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam / Phạm Xuân 

Nam. -  Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 647 

tr. ; 22 cm.

306.07 S550Đ 

2008 
1,2,3,4 5 CR  VVa33929

14

TIẾP XÚC VÀ 

TIẾP BIẾN VĂN 

HÓA

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT

Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc. -  Hà 

Nội : Văn hóa - Thông tin, 1998. -  580 tr. ; 20 

cm.

306 B105S 

1998 
1 1

CR(2001

)
VVa55857

15

TIẾP XÚC VÀ 

TIẾP BIẾN VĂN 

HÓA

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK

Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm / Trần 

Quốc Vượng. -  Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000. 

-  984 tr. ; 21 cm.

306.0959 

V115H 2000 
1,2,3,4 4 CR  3VVa7830

16

TIẾP XÚC VÀ 

TIẾP BIẾN VĂN 

HÓA

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK
Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam / Hà Văn 

Tấn. -  H. :  Hội nhà văn,  2005. -  419 tr. ; 21 cm.

959.7 Đ254V 

2005 
1,2,3,4 5 CR  3VVa20883

17

TIẾP XÚC VÀ 

TIẾP BIẾN VĂN 

HÓA

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)



18

PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

TRONG VĂN 

HÓA HỌC

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao 

Đàm.  - Hà Nội : Thế giới, 2008. - 189 tr. ; 21 cm.

001.4 PH561P 

2008 
1,2,3 4

CR(2002

,2003,20

07,2011)

VVa48086

19

PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

TRONG VĂN 

HÓA HỌC

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT

Văn hóa học - những phương pháp nghiên cứu. -  

Hà Nội  : Viện Văn hóa - Thông tin, 2007. - 615 

tr. ; 21 cm.

306 V115H 

2007 
1,2,3,4 7 C VVa36879

20

PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

TRONG VĂN 

HÓA HỌC

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK

Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội : 

Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận 

và phương pháp / Nguyễn Xuân Nghĩa. - In lần 

thứ 1. - Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 

2012. - 191tr ; 21 cm.

 300 N5764X  

TV 

Trường 

ĐH KT-

Luật - TD-

High-Use

3 C 21021308

21

PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

TRONG VĂN 

HÓA HỌC

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK

Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học : 

tiếp cận định tính và định lượng / H. Russel 

Bernard ; Hoàng Trọng, Ngô Thị Phương Lan, 

Trương Thị Thu Hằng dịch ; Lê Thanh Sang, 

Phan Ngọc Chiến hiệu đính. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

301 C101P 

2009  
1,2,3,4 6 CR VLa6249

22

PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

TRONG VĂN 

HÓA HỌC

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK

Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Émile 

Durkheim ; Đinh Hồng Phúc dịch. - Hà Nội : Tri 

Thức, 2012. - 314 tr. ; 20 cm.

301 C101Q 

2012
1,2,3,4 5 C  VVa51150

23

PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

TRONG VĂN 

HÓA HỌC

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/ Internet C

24
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung GT

Tập bài giảng LSVHVN : Lưu hành nội bộ / 

Đinh Thị Dung, 2008. (Giảng viên cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

25
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung GT

Lịch sử văn hóa Việt Nam truyền thống giản yếu 

/ Nguyễn Thừa Hỷ. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 1999. - 151 tr. ; 20 cm.

306.0959 

L302S 1999 
1,2,3,4 4 CR  3VVa5291



26
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung GT

Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam. T.1,  Từ 

các thành tố nội sinh đến những nền văn minh 

đặc sắc / Nguyễn Khắc Thuần. - Hà Nội : Giáo 

Dục, 2005. -  424 tr. : minh họa ; 21 cm.

959.7 Đ103C 

T.1-2005 
1,2,3,4 7 CR  VVa32888

27
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung GT

 Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam. T.2, Phật 

giáo và đạo giáo trong văn hóa Việt Nam / 

Nguyễn Khắc Thuần. - Hà Nội : Giáo Dục, 2005. 

- 411 tr. : minh họa ; 21 cm.

959.7 Đ103C 

T.2-2005 
1,2,3,4 7 CR  VVa32895

28
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung GT

Hành trình văn hóa Việt Nam : Giản yếu / Đặng 

Đức Siêu. -  Hà Nội : Lao động, 2002. -  490 tr. ; 

21 cm.

306.0959 

H107T 2002 
1,2,3 3 CR  3VVa11347

29
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung GT

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam : cái nhìn hệ 

thống - loại hình / Trần Ngọc Thêm. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2001. -  690 tr. ; 24 cm.

 306.0959 

T310V 2001
2 1 CR  2VVa8047

30
LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VIỆT NAM
TS Đinh Thị Dung Web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/ Internet C

31

CÁC VÙNG 

VĂN HOÁ VIỆT 

NAM

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Các vùng văn hoá Việt Nam / Lý Tùng Hiếu. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 388 tr. ; 24 cm.

306.0959 

C101V 2019
1,2,3,4 10 C 131000079731

32

CÁC VÙNG 

VĂN HOÁ VIỆT 

NAM

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn 

hóa Việt Nam / Lý Tùng Hiếu. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2019. - 424 tr. ; 24 cm.

 305.895 

GI108L 2019
1,2,3,4 4 C VVa75809

33

CÁC VÙNG 

VĂN HOÁ VIỆT 

NAM

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Văn hóa Việt Nam: tiếp cận hệ thống - liên 

ngành / Lý Tùng Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

hóa - Văn nghệ, 2019. - 475 tr. ; 24 cm.

 306.0959 

V115H 2019
1,2,3,4 8 C VVa75438

34

CÁC VÙNG 

VĂN HOÁ VIỆT 

NAM

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam 

/ Ngô Đức Thịnh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 598 tr. ; 24 

cm.

306.09597 

V115H 2019
1,2,3,4 4

CR(1993

; 2004)-

YC Sửa 

ĐC

VVa75622



35

CÁC VÙNG 

VĂN HOÁ VIỆT 

NAM

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT
Văn hoá Việt Nam đa tộc người / Đặng Nghiêm 

Vạn. - Hà Nội : Văn học , 2010.
305.809597

TV ĐH 

Mở 

Tp.HCM, 

Kho Sách - 

 Võ Văn 

Tần

1 C 16207

36
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung TLHT

Tập bài giảng Địa văn hóa thế giới : Tài liệu lưu 

hành nội bộ / Đinh Thị Dung, 2021 (Giảng viên 

cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

37
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung TLHT

Môi trường con người & văn hóa / Trần Quốc 

Vượng. -  Hà Nội :  Văn hóa - Thông tin, 2005. - 

407 tr. ; 21 cm.

304.2 M452T 

2005 
1,2,3,4 5 C  3VVa19752

38
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung TLHT

Văn hóa học : những lý thuyết nhân học văn hóa 

/ A.A. Belik ; Đỗ Lai Thúy, Hoàng Vinh, Huyền 

Giang dịch. - Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật, 2000.

R

39
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung TLHT

Địa lý học và vấn đề môi trường : Nghiên cứu - 

Khai thác - Bảo vệ. - Hà Nội : Khoa học Kỹ 

thuật, 1979. - 282 tr. ; 21 cm.

 333 Đ301L 

1979 
1 1 CR 3VV2188

40
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung TLHT

Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội 

của nó / Đặng Như Toàn, Nguyễn Quang Thái 

dịch. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1985. - 

176 tr. ; 24 cm.

363.7 B108V 

1985
1 1 CR  VVa68374

41
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung TK

Sinh quyển và vị trí con người /  P. Duvigneaud, 

M. Tanghe. -  Hà Nội  : Khoa học Kỹ thuật, 

1978. -  259 tr. ; 21 cm.

333.95  

S312Q 1978 
3,4 4 CR 3VV7138

42
ĐỊA VĂN HÓA 

THẾ GIỚI
TS. Đinh Thị Dung Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

43
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TLHT

Lịch sử văn hóa Trung Quốc / Đàm Gia Kiện chủ 

biên ; Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính, Phan 

Văn Các dịch. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1999. 

-  850 tr. ; 21 cm.

306.0951 

L302S 1999 
1,2,3,4 5 C  3VNa8122



44
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TLHT

Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc / Ngô 

Vinh Chính, Vương Miện Quý chủ biên ; Lương 

Duy Thứ, Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn Tấn Đắc 

dịch. -  Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 1994. -  

715 tr. ; 21 cm.

951 Đ103C 

1994 
1,2 2

C(R2004

)
 1VV7430

45
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TLHT

Bách khoa thư văn hóa cổ điển Trung Quốc = 中 

國 古 典 文 化 百 科 書 / Nguyễn Tôn Nhan. - 

Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2002. - 1521 tr. ; 24 

cm

306.951 

B102K 2002 
2 1 CR TDV3087

46
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TK

 Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa. T.1 / 

Dương Lực ; Trần Thị Thanh Liêm dịch ; 

Nguyễn Bích Hằng hiệu đính. -  Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin, 2000. -  1072 tr. ; 21 cm.

306.0951 

K312Đ T.1-

2000 

1,2,3 3 CR  3VVa10902

47
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TK

Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa. T.2 /  

Dương Lực ; Trần Thị Thanh Liêm dịch ; 

Nguyễn Bích Hằng hiệu đính. -  Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin,  2000. -  1076 tr. ;  21 cm.

306.0951 

K312Đ T.2-

2000 

1,2,3 3 CR 3VVa10905

48
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TK

Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa. T.3 / 

Dương Lực ; Trần Thị Thanh Liêm dịch ; 

Nguyễn Bích Hằng hiệu đính. Hà Nội : Văn hóa - 

Thông tin, 2000. -  1112 tr. ;  21 cm.

306.0951 

K312Đ T.3-

2000 

1,2,3 3 CR 3VVa10908

49
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang TK

Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa. T.4 / 

Dương Lực ; Trần Thị Thanh Liêm dịch ; 

Nguyễn Bích Hằng hiệu đính. Hà Nội : Văn hóa - 

Thông tin, 2000. -  1054 tr. ; 21 cm.

306.0951 

K312Đ T.4-

2000 

1,2,3 3 CR 3VVa10911

50
VĂN HÓA 

TRUNG HOA
TS. Trần Phú Huệ Quang Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

51
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Đại cương văn hóa phương Đông : giáo trình / 

Lương Duy Thứ chủ biên ; Phan Thu Hiền, Phan 

Nhật Chiêu. - Tp. Hồ Chí Minh. : Đại học quốc 

gia, 2000. - 501 tr. ; 21 cm.        

306 Đ103C 

2000 
1,2,3,4,5,6 17 CR  3VVa8268



52
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Văn hóa Ấn Độ / Nguyễn Tấn Đắc. -  Tp. Hồ Chí 

Minh :  Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000. -  342 tr. ; 

19 cm.

954 V115H 

2000 
1,2,3,4 7 CR  3VNa7139

53
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ / Nguyễn Thừa Hỷ. - 

Hà Nội : Văn hóa, 1986.
TTDD 951

TV Khoa 

học Tổng 

hợp 

Tp.HCM, 

Kho 10

1 C 915

54
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Lịch sử văn minh Ấn Độ / Will Durant ; Nguyễn 

Hiến Lê dịch. -  Tp. Hồ Chí Minh : Trung tâm 

thông tin Đại học Sư phạm, 1992. - 364 tr. ; 19 

cm.

934 L302S 

1992 
1,2 3

CR(2004

)
1VN21899

55
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Lịch sử triết học phương Đông. T.3, Ấn Độ từ 

phật đà tới phật nguyên thủy / Nguyễn Đăng 

Thục. - TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 

2001. - 310 tr. ; 19 cm.

181 N5764T 

2001

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

1 C 100001449

56
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú Web

Michael Wood. The Origin of civilization – 

India, Empire of the spirit and religion (Nguồn 

gốc văn minh - Ấn Độ, Đế chế của tâm linh và 

tôn giáo). 

Nguồn: 

http://www.youtube.com/watch?v=WTFsleGIa4A

.

Internet R(Web)

57
VĂN HOÁ ẤN 

ĐỘ
TS. Phan Anh Tú Web

Manthan. History of India (Lịch sử Ấn Độ). 

Nguồn: 

http://www.youtube.com/watch?v=uU3eqP-nxu8

Internet R(Web)

58
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú GT

Giới thiệu văn hóa phương Đông / Mai Ngọc 

Chừ chủ biên,... [và những người khác]. -  H. : 

Hà Nội, 2008. -  965 tr. :  minh họa ; 27 cm.

306.095 GI-

462T 2008 
1,2,3,4 5 CR  VLa2857

59
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú GT

Văn hóa Đông Nam Á / Nguyễn Tấn Đắc. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 303 tr. ; 21 cm.

306.0959 

V115H 2010 
1,2,3,4 4 C(R2003) VVa47704



60
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú GT

Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông / G. 

Coedès ; Nguyễn Thừa Hỷ dịch. - Hà Nội :  Thế 

giới, 2008. - 462 tr. ; 21 cm.

959 C450S 

2008 
1,2,3,4 8 C VVa37059

61
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú TK

Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á : từ thế kỷ 

XIX đến thập niên 90 / Huỳnh Văn Tòng. - T.P. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998. - 299 tr. ; 19 cm.

959 L302S 

1998 
1 1 CR VVa66439

62
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú Web

Rob Fruchtman, Khmer Mystery – Funan (the 

lost city) (Khmer huyền bí– Phù Nam (một thành 

phố bị chôn vùi), 

Nguồn: 

http://www.youtube.com/watch?v=sqJDQvZnQrE

&feature=related

Internet C

63
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú Web

The National Geographic Society, Bali: 

Masterpiece of the gods (Hội địa lý quốc gia. 

Đảo Bali: tuyệt tác của thần linh), 

Nguồn: 

http://www.youtube.com/watch?v=F0Mpls7qWA

c

Internet C

64
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú Web

Broadband TV, Burma Travel Doc (phim tài liệu 

du lịch Miến Điện), Nguồn:

 

http://www.youtube.com/watch?v=PGHK02aTpII

&feature=

Internet R(Web)

65
VĂN HÓA 

ĐÔNG NAM Á
TS. Phan Anh Tú Web

Asian Art Museum, Beliefs made visible: 

Buddhist art in South Asia (Bảo tàng nghệ châu 

Á. Các tín ngưỡng qua hình tượng: Nghệ thuật 

Hindu giáo ở Nam Á), Nguồn: 

http://www.youtube.com/watch?v=IX85uiG86RA

&feature=

Internet R(Web)



66
VĂN HÓA 

ĐÔNG BẮC Á
TS.Trần Phú Huệ Quang GT

Tinh hoa văn hóa phương Đông : Trung Quốc, 

Triều Tiên, Nhật Bản / Đặng Đức Siêu. - Hà Nội 

: Giáo dục, 2007. - 888 tr. : hình màu, bản đồ ; 

24 cm.

959.5 T312H 

2007 
1,2,3,4 5 C  VVa32301

67
VĂN HÓA 

ĐÔNG BẮC Á
TS.Trần Phú Huệ Quang GT

Nhật Bản đất nước & con người / Eiichi Aoki 

biên soạn ; Nguyễn Kiên Trường dịch. - Hà Nội : 

Văn học, 2006. - 500 tr. ; 21 cm.

915.2 

NH124B 2006 
1,2,3,4 6 C 3VVa22277

68
VĂN HÓA 

ĐÔNG BẮC Á
TS.Trần Phú Huệ Quang GT

Hàn Quốc đất nước & con người / Kiến Văn, 

Nguyễn Anh Dũng biên dịch. -  Hà Nội : Thời 

đại, 2010. - 75 tr. ; 24 cm.

915.195 

H105Q 2010 
1,2,3 4 C  VVa48179

69
VĂN HÓA 

ĐÔNG BẮC Á
TS.Trần Phú Huệ Quang TK

Người Nhật / V. Pronikov, I. Ladanov ; Đức 

Dương biên soạn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 412 tr. ; 19 cm.

952 NG558N 

2004
1,2,3,4 6 CR  3VNa10215

70
VĂN HÓA 

ĐÔNG BẮC Á
TS.Trần Phú Huệ Quang TK

Nhật Bản trong thế giới Đông Á và Đông Nam Á 

: kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Tiến Lực, 

Lê Văn Quang, Trần Thị Thu Lương. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2003. - 670 

tr. ; 27 cm.

 952 NH124B 

2003
1,2,3,4 10 CR  3VLa663

71
VĂN HÓA 

ĐÔNG BẮC Á
TS.Trần Phú Huệ Quang Web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/ Internet C

72
VĂN HÓA ĐẠI 

CHÚNG
ThS Ngô Anh Đào GT

Văn hóa học những bài giảng / A.A. Radughin 

chủ biên ; Vũ Đình Phòng dịch ; Từ Thị Loan 

hiệu đính. - Hà Nội : Viện Văn hóa Thông tin, 

2004. - 670 tr. ; 21 cm.

306 V115H 

2004 
1,2,3,4 7 C VVa36925

73
VĂN HÓA ĐẠI 

CHÚNG
ThS Ngô Anh Đào GT

Văn hóa nghệ thuật thế kỷ XX : Những hiện 

tượng, trào lưu và nhân vật tiêu biểu trong 100 

năm qua / Lưu Huy Khánh, Nguyễn Nam biên 

soạn. - Hà Nội : Văn học, 1999. - 529 tr. ; 20 cm.

306 V115H 

1999 
1,2 2 CR  1VVa5147



74
VĂN HÓA ĐẠI 

CHÚNG
ThS Ngô Anh Đào GT

Nghiên cứu văn hóa : lý thuyết và thực hành / 

Chris Barker ; Đặng Thị Tuyết Anh dịch. - Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin, 2011. - 710 tr. ; 24 cm.

 306 

NGH305C 

2011  

1,2,4 3 C VVa66454

75
VĂN HÓA ĐẠI 

CHÚNG
ThS Ngô Anh Đào TK

Văn hóa thế kỷ XX - từ điển lịch sử văn hóa / 

Michel Fragonard; Chu Tiến Anh dịch. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 1999. -  1344 tr. ; 20 cm.

909.8203 

V115H 1999 
1,2,4 3 C 1TDV2115

76
VĂN HÓA ĐẠI 

CHÚNG
ThS Ngô Anh Đào TK

Truyền hình trong dòng chảy văn hoá đại chúng / 

Trương Văn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 276 tr. ; 24 

cm.

 306 T871M 

2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100082181

77
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh 

doanh / Thái Trí Dũng. - Hà Nội : Thống kê, 

2005. - 307 tr. ; 21 cm.

 658.45 

T3641D 2005  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

4 CR 100021977

78
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Giao tiếp trong quản lý để tránh những lỗi giao 

tiếp hàng ngày / Hardy Pip. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Trẻ , 2003. - 124 tr. ; 24 cm.

658.45 H268

TV 

Trường 

ĐH Mở 

TP.HCM

Kho Sách - 

 Võ Văn 

Tần

2
CR(2004

)

79
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Tâm lý truyền thông và giao tiếp / Nguyễn Thị 

Oanh. - TP. Hồ Chí Minh : Trường ĐH Mở BC 

Tp. Hồ Chí Minh, 1993. - 145 tr. ; 24 cm.

 153.6 T120L 

1993
1 1 CR VVa56172

80
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TL

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm. - 

Tái bản lần 2. - Hà Nội : Giáo dục,  1999. - 334 

tr. ;  21 cm.

306.0959 

C460S 1999 
3,4 6

CR(1996

)
VVa63221

81
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

82
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://vanhoahoc.edu.vn Internet C



83
VĂN HÓA GIAO 

TIẾP 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web Camera công sở Internet C

84

VĂN HOÁ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh GT
Truyền thông đại chúng / Tạ Ngọc Tấn. -  Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 279 tr. ; 21 cm.

070.4 TR527T 

2004 
1,2,3,4 5

CR(2001

)
 3VVa15904

85

VĂN HOÁ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh GT

Media & culture : mass communication in a 

digital age / Richard Campbell, Christopher R. 

Martin, Bettina Fabos. - Boston : Bedford/St. 

Martins, 2015. - xxviii, 575 p. ; 28 cm.

302.23 M489 

2015
1 1

CR(2016

)
131000086357

86

VĂN HOÁ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi 

văn hóa - xã hội ở Việt Nam / Bùi Hoài Sơn. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 329 tr. ; 19 

cm.

302.2 PH561T 

2008 
1,2,3,4 5 CR  VNa16808

87

VĂN HOÁ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Understanding media and culture : an 

introduction to mass communication /  Jack Lule. 

-  Boston, MA : FlatWorld,  [2018]. - 435 p. ; 28 

cm.

302.231 U55 

2018 
2 1 C  AL3217

88

VĂN HOÁ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

McQuail’s Mass Communication Theory / Denis 

McQuail. -  London : Sage Publications, 2005. - 

616 p.; 24 cm.

302.23 M173

Thư viện 

Trung tâm 

Đào tạo 

Quốc tế

1 CR

89

TIẾNG ANH 

CHUYÊN 

NGÀNH VĂN 

HÓA HỌC

GT

English for Cultural Studies : Tập bài giảng / 

Nguyễn Thị Thu Thủy. -  ĐH VH TP.HCM, 

2019.

Giảng viên 

cung cấp
C

90

VĂN HÓA 

NÔNG THÔN 

VIỆT NAM

TS Trần Long GT
Văn hóa nông thôn Việt Nam, 2018 (Tập bài 

giảng do GV cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

91

VĂN HÓA 

NÔNG THÔN 

VIỆT NAM

TS Trần Long GT

Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam / Bùi 

Văn Vượng. -  Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2002. - 342 tr. ; 24 cm.

745.5 L106N 2002 1,2,3 3 C  3VVa10268

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH



92

VĂN HÓA 

NÔNG THÔN 

VIỆT NAM

TS Trần Long TK

Lễ hội Việt Nam / Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý 

biên soạn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. -  Hà 

Nội : Văn hóa - Thông tin, 2005. -  1185 tr. ;  24 

cm.

394.269597 L250H 2005 1,2,3 4 C  3VVa17386

93

VĂN HÓA 

NÔNG THÔN 

VIỆT NAM

TS Trần Long TK

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam 

= Cultural areas and the delmitation of cultural 

areas in Vietnam / Ngô Đức Thịnh. - Tp .Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 425 tr. ; 24 cm.  

306.09597 

V115H 2004 
1,2,3 4 CR  3VVa16056

94

Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : Nghiên cứu 

xã hội nông thôn truyền thống. T.1 / Viện Sử 

Học. -  Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1977. -  419 

tr. ; 19 cm.

959.7 N455T 

T.1-1977 
1,2,4 4 CR 1VNa00001311

95

VĂN HÓA 

NÔNG THÔN 

VIỆT NAM

TS Trần Long TK

Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : nghiên cứu 

xã hội nông thôn truyền thống. T.2 / Viện Sử 

học. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1978. - 596 tr. ; 

19 cm.

307.14120959

7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7; 

Kho 10

3 CR VN 9136

96

VĂN HÓA 

NÔNG THÔN 

VIỆT NAM

TS Trần Long Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

97
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà GT

Văn hóa và cư dân đồng bằng sông Cửu Long / 

Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường. 

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1990.

306.09597 

V115H

Tủ sách 

Khoa 

Nhân học

1 CR DT6

98
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà GT

Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ / Thạch 

Phương … [và những người khác]. - Hà Nội : 

Thời đại, 2012. - 379 tr. ; 21 cm.

 398.209597 

V115H 2012
1,2,3 4

CR(CSD

L 

Sacweb)

VVa54124

99
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà GT

Nhà ở - Trang phục - Ăn uống của các dân tộc 

vùng đồng bằng sông Cửu Long / Phan Thị Yến 

Tuyết. -  Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1993. -  376 

tr. ; 21 cm.

390.09597 

NH100O 1993 
1,2 2 CR 1VV7487



100
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà TK

Cá tính của miền Nam / Sơn Nam. - Hà Nội : 

Văn hóa, 1992. - 175 tr. ; 19 cm.

 895.922 

C100T 1992
0,2 1 C 2VN24111

101
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà TK

Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ / Trần 

Ngọc Thêm chủ biên ; Phan Thị Thu Hiền ... [và 

những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa 

- Văn nghệ, 2018. - 890 tr. ; 24 cm.

 306.0959 

V115H 2018  
1 1 C 131000083609

102
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà Web

http://hcmussh.edu.vn/vhh
Internet R(Web)

103
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà Web  www.vanhoahoc.edu.vn Internet C

104
VĂN HÓA NAM 

BỘ
ThS. Trương Thị Lam Hà Web http://vannghesongcuulong.org Internet C

105

VĂN HÓA 

TRƯỜNG SƠN - 

TÂY NGUYÊN

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Trường Sơn - Tây Nguyên - Tiếp cận văn hóa 

học : sách chuyên khảo / Lý Tùng Hiếu. - Hà Nội 

: Tri thức, 2017. - 443 tr. ;  24 cm.

306.0959 

TR561S 2017 
1,2,3,4 8 C VVa75441

106

VĂN HÓA 

TRƯỜNG SƠN - 

TÂY NGUYÊN

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Các vùng văn hoá Việt Nam / Lý Tùng Hiếu. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 388 tr. ; 24 cm.

306.0959 C101V 20191,2,3,4 10 C 131000079731

107

VĂN HÓA 

TRƯỜNG SƠN - 

TÂY NGUYÊN

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển 

bền vững / Đỗ Hồng Kỳ. - Hà Nội : Từ điển bách 

khoa, 2012. - 290 tr. ; 21 cm.

390.09597 

V115H 2012
1,2,3,4 5 C VVa51844

108

VĂN HÓA 

TRƯỜNG SƠN - 

TÂY NGUYÊN

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Những mảng màu văn hóa Tây nguyên / Ngô 

Đức Thịnh. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. - 479 

tr. : hình ảnh màu ; 24 cm.

 306.09597 

N5763T 2007 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

3 C 100034892

109

VĂN HÓA 

TRƯỜNG SƠN - 

TÂY NGUYÊN

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Văn hóa, xã hội và con người Tây Nguyên / 

Nguyễn Tấn Đắc. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2005. - 317 tr. : Có hình ảnh minh họa ; 20 cm.

306.0959 

V115H 2005
1,2 2 C 1VVa26473

110
VĂN HÓA DÂN 

GIAN VIỆT NAM
TS Trần Long GT

Tập Bài giảng Văn hoá dân gian Việt Nam / Trần 

Long, 2018.

Giảng viên 

cung cấp
C



111
VĂN HÓA DÂN 

GIAN VIỆT NAM
TS Trần Long GT

Quan niệm về Folklore / Ngô Đức Thịnh chủ 

biên ; Hà Đình Thành, Phạm Lan Hương, 

Nguyễn Kim Loan, Trần Lê Sáng soạn giả. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 1990. - 148 tr. ; 19 cm.

398 QU105N 

1990 
0,1,2,3 4 C 3VN23315

112
VĂN HÓA DÂN 

GIAN VIỆT NAM
TS Trần Long TK

Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam / Bùi 

Văn Vượng. -  Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2002. - 342 tr. ; 24 cm.

745.5 L106N 

2002 
1,2,3 3 C 3VVa10268

113
VĂN HÓA DÂN 

GIAN VIỆT NAM
TS Trần Long TK

Văn hóa dân gian những lĩnh vực nghiên cứu / 

Nguyễn Xuân Kính, Lê Ngọc Canh, Ngô Đức 

Thịnh tuyển chọn và biên tập. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 1989. - 271 tr. ; 19 cm.

 398.09 V115H 1989  2 1 CR  2VN23104

114
VĂN HÓA DÂN 

GIAN VIỆT NAM
TS Trần Long TK

Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm / Trần 

Quốc Vượng. -  Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000. 

-  984 tr. ; 21 cm.

306.0959 

V115H 2000 
1,2,3,4 4 CR  3VVa7830

115
VĂN HÓA ĐÔ 

THỊ
TS. Trần Ngọc Khánh GT

Văn hóa đô thị : giản yếu / Trần Ngọc Khánh. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 570 tr. ; 21 cm.

 307.76 

V115H 2012
1,2,3,4 5 CR  VVa51257

116

Văn hóa đô thị / Trần Ngọc Khánh. -  Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. -  479 

tr. ; 21 cm..

306 T7721K 

2019

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100085802

117
VĂN HÓA ĐÔ 

THỊ
TS. Trần Ngọc Khánh TK

Lịch sử đô thị / Đặng Thái Hoàng. - Hà Nội : 

Xây dựng, 2000. - 333 tr. ; 21 cm.

307.7609 

D182H 2000 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

5 C 100000895

118
VĂN HÓA ĐÔ 

THỊ
TS. Trần Ngọc Khánh TK

Đô thị hôm qua - hôm nay và ngày mai / Trương 

Quang Thao. - Hà Nội : Xây dựng, 1988. - 239 

tr. ; 19 cm.

307.76 Đ450T 

1988
2 1 CR  VN20830

119
VĂN HÓA ĐÔ 

THỊ
TS. Trần Ngọc Khánh TK

Đô thị Việt Nam. [Tập 1] / Đàm Trung Phường. - 

Hà Nội : [k.n.x.b.], 1995. - 169 tr. ; 30 cm.

720 Đ450T 

1995
1 1 CR  VLa4355



120
VĂN HÓA ĐÔ 

THỊ
TS. Trần Ngọc Khánh TK

Đô thị Việt Nam. T.2 / Đàm Trung Phường. - Hà 

Nội : Xây dựng, 1995. - 169 tr. ; 30 cm.

720 Đ450T 

1995  
2 1 CR 2VL4236

121
VĂN HÓA ĐÔ 

THỊ
TS. Trần Ngọc Khánh TK

Dân tộc học - đô thị và vấn đề đô thị hóa / Mạc 

Đường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 

246 tr. ; 20 cm.

305.8 D121T

Thư viện 

Khoa 

Nhân học

1 CR

122
PHONG TỤC VÀ 

LỄ HỘI
ThS Ngô Anh Đào TLC

Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh. - Hà Nội :  Tri thức, 2019.
398.4109597

TV Khoa 

học Tổng 

hợp, Kho 

mở I

1 C VV 5994/2020

123
PHONG TỤC VÀ 

LỄ HỘI
ThS Ngô Anh Đào TLC

60 lễ hội truyền thống Việt Nam / Thạch 

Phương, Lê Trung Vũ. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. -  587 tr. ; 21 cm.

394.209597 

S111M 2015 
1,2,3,4 4CR(Ebook-Sachweb)VVa67824

124
PHONG TỤC VÀ 

LỄ HỘI
ThS Ngô Anh Đào TLC

Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2012. -  396 tr. ; 19 cm.

394.09597 

V308N 2012 
1,2 2 CR(1990) VNa18995

125
PHONG TỤC VÀ 

LỄ HỘI
ThS Ngô Anh Đào TLC

Cành vàng / James George Frazer ; Ngô Bình 

Lâm dịch. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2007. - 

 1124 tr. ; 24 cm.

 306.6 C107V 

2007
1,2,3,4 5 C  3VVa27744

126

VĂN HÓA TÍN 

NGƯỠNG VÀ 

TÔN GIÁO Ở 

VIỆT NAM

TS. Trần Ngọc Khánh TLC

Tôn giáo học là gì? / Trương Chí Cương ; Trần 

Nghĩa Phương dịch. -  Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh,  2007. - 466 tr. ; 21 cm.

100 T454G 

2007 
1,2,3,4 5CR(Ebook-Sachweb)VVa41208

127

VĂN HÓA TÍN 

NGƯỠNG VÀ 

TÔN GIÁO Ở 

VIỆT NAM

TS. Trần Ngọc Khánh TLC

Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam / 

Nguyễn Đăng Duy. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 2001. - 495 tr. ; 19 cm.  

200.9597 

C101H 2001 
1,4 2 CR  1VNa6652

128

VĂN HÓA TÍN 

NGƯỠNG VÀ 

TÔN GIÁO Ở 

VIỆT NAM

TS. Trần Ngọc Khánh TK

Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam / 

Ngô Đức Thịnh chủ biên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2001. - 796 tr. ;  21 cm.

398.09597 

T311N 2001 
1 1 CR  VVa62484



129

VĂN HÓA TÍN 

NGƯỠNG VÀ 

TÔN GIÁO Ở 

VIỆT NAM

TS. Trần Ngọc Khánh TK

Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt 

Nam : sách tham khảo / Đặng Nghiêm Vạn. -  Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia,  2001. - 358 tr. ; 22 cm.

299.501 

L600L 2001 
2,4 2

CR(2005

)
 VVa72261

130

VĂN HÓA TÍN 

NGƯỠNG VÀ 

TÔN GIÁO Ở 

VIỆT NAM

TS. Trần Ngọc Khánh Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

131
VĂN HÓA ẨM 

THỰC 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Cuisine and culture : a history of food and people 

/ Linda Civitello. - Hoboken, N.J. : John Wiley 

and Sons, c2011. - xii, 436 p. : ill., maps ; 23 cm.

641.3 C966 

2011
1 1 C  '131000077631

132
VĂN HÓA ẨM 

THỰC 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Câu chuyện ẩm thực dưới góc nhìn lịch sử / Đào 

Hùng. - Hà Nội : Phụ nữ, 2012. - 283 tr. ; 24 cm.

 394.1209597 

D211H 2012  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

C 100063713

133
VĂN HÓA ẨM 

THỰC 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Việt Nam trên bàn ăn / Phạm Minh Thảo. - H. : 

Văn hóa - Thông tin, 2005. - 327tr. ; 19cm
641.59597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C
VN 1614/2008, 

VN 1615/2008

134
VĂN HÓA ẨM 

THỰC 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Từ điển văn hóa ẩm thực Việt Nam : Tác phẩm 

được giải thưởng Hội văn nghệ dân gian VN năm 

2000 / Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huế, Huỳnh 

Thị Dung. -  H. : Văn hóa - Thông tin, 2001. -  

932 tr. ; 21 cm.

902.7 T550Đ 

2001 
1,2 3 CR  1TDV1806

135
VĂN HÓA ẨM 

THỰC 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

136
VĂN HÓA KIẾN 

TRÚC
ThS Trương Thị Lam Hà TKC Văn hóa kiến trúc / Hoàng Đạo Kính. -  Hà Nội : 

Tri thức, 2012. -  467 tr. ; 25 cm.

306.4 V115H 

2012 
1,2 3 CR VVa54126

137
VĂN HÓA KIẾN 

TRÚC
ThS Trương Thị Lam Hà TKC Kiến trúc cổ Việt Nam / Vũ Tam Lang. – Hà 

Nội: Xây dựng, 1991. - 104 tr. ;  27 cm

720.9597 

K305T 1991 
1 1 CR  1VL3624



138
VĂN HÓA KIẾN 

TRÚC
ThS Trương Thị Lam Hà TKC

Văn hóa và kiến trúc phương Đông / Đặng Thái 

Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh chủ biên ... [và những 

người khác]. -  Hà Nội : Xây dựng, 2012. -  407 

tr. ; 27 cm.

 720.9 

V2171H 

2012  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3; KTX

2 C 100065803

139
VĂN HÓA KIẾN 

TRÚC
ThS Trương Thị Lam Hà TK

Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc 

Việt Nam / Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - 

Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc. -  Hà Nội: Xây 

dựng, 1999. -  102 tr. ;  27 cm.

720.9597 

B105V 1999 
1,2,3 3 CR 3VLa268

140
VĂN HÓA KIẾN 

TRÚC
ThS Trương Thị Lam Hà TK

Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới. t. I, Từ xã 

hội nguyên thuỷ đến thế kỷ XVIII / Đặng Thái 

Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh đồng chủ biên; 

Nguyễn Đình Thi ... [và những người khác] tham 

gia. - Hà Nội : Xây dựng, 2010. - 307 tr. : minh 

họa ; 27 cm.

 720.09 DA-H

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa-CS2-

Nội văn

5 C 2011325635

141

Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới. t. II, Thế kỷ 

XIX - Thế kỷ XX / Đặng Thái Hoàng, Nguyễn 

Văn Đỉnh đồng chủ biên; Nguyễn Đình Thi ...[và 

những người khác] tham gia. - Hà Nội : Xây 

dựng, 2011. - 343 tr. : minh họa ; 27 cm.

 720.09 DA-H  

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa-CS2-

Nội văn

1 C 0000006804

142
VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT
ThS Ngô Anh Đào TKC

Sự đỏng đảnh của phương pháp : các lý thuyết và 

phương pháp trong văn hóa nghệ thuật. - Hà Nội 

: Văn hóa Thông tin ; Tạp chí văn hóa nghệ 

thuật, 2004. - 566 tr. ; 21 cm.

306.09597 

S9385D 2004  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

1 C 100006992

143
VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT
ThS Ngô Anh Đào TKC

Giao lưu văn hóa đối với sự phát triển văn hóa 

nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay : sách tham khảo 

/ Phạm Duy Đức. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1996.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C  VN 1115/96



144
VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT
ThS Ngô Anh Đào TK

Nghệ thuật học / Đỗ Văn Khang, Nguyễn Trân, 

Phạm Thế Hùng, [... và những người khác]. -  H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 183 tr. ; 20 

cm.

700 

NGH250T 

2001 

1,2,3 3 C 3VVa10804

145
VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT
ThS Ngô Anh Đào TK

Văn hóa nghệ thuật thế kỷ XX : Những hiện 

tượng, trào lưu và nhân vật tiêu biểu trong 100 

năm qua / Lưu Huy Khánh, Nguyễn Nam biên 

soạn. - Hà Nội : Văn học, 1999. - 529 tr. ; 20 cm.

306 V115H 

1999 
1,2 2 CR  1VVa5147

146
VĂN HÓA KINH 

DOANH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
GT

Tập bài giảng & Tài liệu về Văn hóa kinh doanh 

– Văn  hóa doanh nghiệp / Huỳnh Quốc Thắng, 

Tài liệu tham khảo (điện tử), 2012, 150 trang 

(GV cung cấp)   

Giảng viên 

cung cấp
C

147
VĂN HÓA KINH 

DOANH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
GT

Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh / Đỗ 

Minh Cương. - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001. 

- 300 tr. ; 21 cm

395.52 

V115H 2001 
1,2,3 3 CR  3VVa9920

148
VĂN HÓA KINH 

DOANH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Văn hóa và kinh doanh / Phạm Xuân Nam ch.b. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1996. - 251tr. ; 19 cm.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C
VN 659/96, VN 

660/96

149
VĂN HÓA KINH 

DOANH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Luật doanh nghiệp / Lê Văn Hưng chủ biên. -  

Hà Nội : Thống kê, 2001. -  277 tr. ;  21 cm

346.597 

L504D 2001 
1 1 C  VVa31511

150
VĂN HÓA KINH 

DOANH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp / 

Nguyễn Mạnh Quân. - H. : Đại học kinh tế quốc 

dân , 2007. - 538 tr. ;  21 cm.

658 Đ108Đ 

2007 
1,2,3,4 5 C  VVa29297

151
VĂN HÓA KINH 

DOANH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

152
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
GT

Quản lý văn hóa / Huỳnh Quốc Thắng. Tài liệu 

tham khảo (điện tử), ĐHKHXHNV- 

ĐHQGTPHCM, 2013

Giảng viên 

cung cấp
C



153
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện công 

nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước / Lê Như Hoa. -  

  Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2000. -  419 tr. ; 

19 cm.

306.09597 

QU105L 2000 
1,2,3,4 4 CR  3VNa5810

154
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa 

của Đảng : dùng cho hệ lý luận chính trị cao cấp / 

Trần Văn Bính chủ biên. -  Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia 2000. - 492 tr. ; 19 cm.

324.2597075 

GI-108T 2000 
1,2,3,4 8 CR  3VNa5429

155
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại / Lê 

Quang Trang, Nguyễn Trọng Hoàn  tuyển chọn 

và giới thiệu. - Hà Nội : Giáo dục, 1998. - 479 tr. 

; 21 cm. 

306.09597 

NH556V 1998 
1,2,3,4 4 CR 3VVa4808

156
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn 

hóa ở nước ta / Hoàng Vinh. - Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 1999. - 405 tr. ; 19 cm

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 325/2000

157
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
Web

Hướng nghiệp: Ngành Quản lý văn hóa:

http://huongnghiep24h.com/dinh-huong-nghe-

nghiep/nganh-quan-ly-van-hoa.html

Internet R(Web)

158
QUẢN LÝ VĂN 

HÓA

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
Web

Hoàng Tuấn Anh: Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về văn hóa hiện nay:

http://tapchiqptd.vn/vi/van-de-chung/tang-cuong-

cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-hoa-hien-

nay/6049.html

Internet R(Web)

159

TOÀN CẦU 

HÓA VỚI VẤN 

ĐỀ XUNG ĐỘT 

VÀ HỘI NHẬP 

VĂN HÓA

TS. Trương Văn Minh TKC

Toàn cầu hóa  / Manfred B. Steger ; Nguyễn Hải 

Bằng dịch ; Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính. - Hà 

Nội : Tri thức, 2011. -  222 tr. ; 19 cm.

327.1 T406C 

2011 
1,2,3,4 5 CR VNa18457



160

TOÀN CẦU 

HÓA VỚI VẤN 

ĐỀ XUNG ĐỘT 

VÀ HỘI NHẬP 

VĂN HÓA

TS. Trương Văn Minh TKC

Toàn cầu hóa văn hóa / Dominique Wolton; Đinh 

Thùy Anh, Ngô Hữu Long dịch. -  Hà Nội : Thế 

giới,  2006. - 310 tr. ; 21 cm.

306 T406C 

2006 
1,2,3,4 6 C  3VVa26909

161

TOÀN CẦU 

HÓA VỚI VẤN 

ĐỀ XUNG ĐỘT 

VÀ HỘI NHẬP 

VĂN HÓA

TS. Trương Văn Minh TK

Toàn cầu hóa với các nước đang phát triển / Han - 

 Rimbert Hemmer,... [và những người khác] ; 

Khoa Quốc tế học trường ĐHKHXH&NV Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Viện quốc tế Konrad - 

Adenauer Hà Nội dịch. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2002. - 217 tr. ; 24 cm

 337 T406C 

2002 
1,2,3,4 5 CR  3VVa11691

162

TOÀN CẦU 

HÓA VỚI VẤN 

ĐỀ XUNG ĐỘT 

VÀ HỘI NHẬP 

VĂN HÓA

TS. Trương Văn Minh TK

Thế giới phẳng : tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 

21 / Thomas L. Friedman ; Nguyễn Quang A,... 

[và những người khác] dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :  

 Trẻ,  2006. -  818 tr. ; 21 cm.

303.4 

TH250G 2006 
1,2,3,4 7 C  3VVa25303

163

TOÀN CẦU 

HÓA VỚI VẤN 

ĐỀ XUNG ĐỘT 

VÀ HỘI NHẬP 

VĂN HÓA

TS. Trương Văn Minh TK

Nóng, phẳng, chật / Thomas L. Friendman ; 

Nguyễn Hằng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2014. - 577 tr. ; 24 cm.

320.5 N431P 

2014
1,2 3 C VVa60878

164

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung TLHT

Tập Bài giảng : Quan hệ văn hóa Đông Tây trong 

lịch sử (Tài liệu lưu hành nội bộ / Đinh Thị 

Dung, 2014.

Giảng viên 

cung cấp
C

165

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung TLHT

Nguồn gốc văn minh / Will Durant ; Nguyễn 

Hiến Lê dịch. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 1991. - 

180 tr. ; 19 cm.

 909 NG517G 

1991
1,2,4 5 CR  1VN24176

166

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung TLHT

Phương Đông và phương Tây : những vấn đề 

triết học, triết học lịch sử, văn học Đông và Tây / 

N. Konrat ; Trịnh Bá Đĩnh dịch. -  Hà Nội  : Giáo 

dục, 1997. - 355 tr. ; 21 cm.

100 PH561Đ 

1997 
1,2,3,4 6 CR 3VVa00000078



167

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung TLHT

Văn minh Đông phương và Tây phương / 

Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2017. - 165 tr. ; 19 cm.

 909 N5764C 

2017

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3; KTX

2 C 100081566

168

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung TK

Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây / 

Kim Định. - Sài Gòn : [Xây dựng], 1969. - 220 

tr. ; 19 cm.

180 NH556D 

1969
2 1 CR DB17203

169

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung TK
Triết lý đối chiếu / Nguyễn Đăng Thục. – SG: 

Nhị Khê, 1973.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7; 

Kho 10

2 C VN 143/90

170

QUAN HỆ VĂN 

HÓA ĐÔNG 

TÂY TRONG 

LỊCH SỬ

TS. Đinh Thị Dung Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

171
THỰC TẬP 

CHUYÊN MÔN
TS Phan Anh Tú TLHT

Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Thời báo kinh tế Sài Gòn : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,  2011. -  305 tr. ; 19 

cm.

001.4 Đ300V 

2011 
1,2,3,4 5

CR(2015

)
VNa18651

172
THỰC TẬP 

CHUYÊN MÔN
TS Phan Anh Tú TLHT

Viết các ghi chép điền dã dân tộc học /  Robert 

M.  Emerson, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw ; 

Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng 

dịch. -  Hà Nội : Tri thức, 2014. -  353 tr. ; 24 cm.

808 V308C 

2014 
1,2,3 3 CR  VVa59895

173
THỰC TẬP 

CHUYÊN MÔN
TS Phan Anh Tú TLHT

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam 

/ Ngô Đức Thịnh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 598 tr. ; 24 

cm.

306.09597 

V115H 2019
1,2,3,4 4

CR(1993

; 2004)
VVa75622

174
THỰC TẬP 

CHUYÊN MÔN
TS Phan Anh Tú TLHT

Mẫu báo cáo thực tập chuyên môn do Khoa Văn 

hóa học cung cấp 

Khoa Văn 

hóa học
C



175
THỰC TẬP 

CHUYÊN MÔN
TS Phan Anh Tú TLHT

Nguồn tài liệu tổng quan về địa phương trên các 

Trang thông tin điện tử của địa phương nơi sinh 

viên đến thực tập

Khoa Văn 

hóa học
C

176
THỰC TẬP 

CHUYÊN MÔN
TS Phan Anh Tú TLHT

Tài liệu tập huấn thực tập chuyên môn do Khoa 

Văn hóa học cung cấp

Khoa Văn 

hóa học
C

177

VĂN HÓA TỔ 

CHỨC – QUẢN 

TRỊ

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLHT

Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo / Edgar H. 

Schein ; Nguyễn Phúc Hoàng dịch. - Hà Nội : 

Thời đại, 2012. - 473 tr. ; 24 cm.

 302.35 

S319E 2012  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100063970

178

VĂN HÓA TỔ 

CHỨC – QUẢN 

TRỊ

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLHT

Xây dựng để trường tồn : các thói quen thành 

công của những tập đoàn vĩ đại và hàng đầu thế 

giới / Jim Collins, Jerry I. Porras ; Nguyễn 

Dương Hiếu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :  Trẻ, 

2007. -  547 tr. ;  21 cm.

658.403 

X126D 2007 
1 1

CR(1997

)
VVa35874

179

VĂN HÓA TỔ 

CHỨC – QUẢN 

TRỊ

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLHT

Từ tốt đến vĩ đại = Good to great : tại sao một số 

công ty đạt bước nhảy vọt ... còn các công ty 

khác thì không ? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân 

Tuyến dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. -  

441 tr. ; 21 cm.

658.4 T550T 

2014 
2 1 C VVa72645

180

VĂN HÓA TỔ 

CHỨC – QUẢN 

TRỊ

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLK

Cultures and Organizations: Software of the 

Mind / Hofstede Geert. - New York : McGraw-

Hill, 2005. - 434 p.; 23 cm.

306 C968 

2005 
2 1 C  AV16994

181

VĂN HÓA TỔ 

CHỨC – QUẢN 

TRỊ

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

KHỐI KIẾN THỨC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG



182

DI SẢN VÀ 

QUẢN LÝ DI 

SẢN

TS. Phan Anh Tú TLHT

Việt Nam di tích và thắng cảnh / Đặng Đức Siêu 

[và nh.ng. khác]. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

1991. - 344tr. : 4 tờ tranh ảnh ; 19cm

008(597)(089.

3

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10

2 C VN 1272/91

183

DI SẢN VÀ 

QUẢN LÝ DI 

SẢN

TS. Phan Anh Tú TLHT

Non nước Việt Nam : sách hướng dẫn du lịch / 

Vũ Thế Bình chủ biên. - Hà Nội : Trung tâm 

công nghệ Thông tin Du lịch, 1998. - 740 tr. ; 20 

cm.

915.97 

N430N 1998 
1,2 3

CR(2004

)
 1VVa4355

184

DI SẢN VÀ 

QUẢN LÝ DI 

SẢN

TS. Phan Anh Tú TLHT

Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ 

hội nhập  / Nhiều tác giả. -  TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017. -  496 

tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.

306.0959 

QU105L 2017 
2 1 C  VVa70842

185

DI SẢN VÀ 

QUẢN LÝ DI 

SẢN

TS. Phan Anh Tú TLHT

Di sản văn hóa Việt Nam : dưới góc nhìn lịch sử 

/  Phan Huy Lê. Tái bản lần thứ 1. -  Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. -  1031 tr. : minh 

họa ; 25 cm. 

959.7 D300S 2018 1,2,3,4 4 C  VVa73804

186

DI SẢN VÀ 

QUẢN LÝ DI 

SẢN

TS. Phan Anh Tú TLHT
Luật di sản văn hóa. -  Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia,  2001. - 41 tr. ; 19 cm.
344.597 L504D 2001 1,2,3,4 4 CR 3VNa6748

187
CHÍNH SÁCH 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLHT

Chính sách văn hóa trên thế giới và việc hoàn 

thiện chính sách văn hóa ở Việt Nam / Nguyễn 

Văn Tình. -  Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2009. 

- 215tr. : sơ đồ ; 24cm

353.7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C
VV 857/2010, 

VV 858/2010

188
CHÍNH SÁCH 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLHT

Nhà nước và pháp luật thời phong kiến Việt Nam 

những suy ngẫm / Bùi Xuân Đính. -  Hà Nội : Tư 

pháp, 2005. - 435 tr. ; 21 cm.

320.109597 

NH100N 2005
1,2,3,4 6 C  3VVa20993

189
CHÍNH SÁCH 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLK

Về lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong 

công cuộc đổi mới / Nguyễn Duy Bắc tuyển 

chọn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. -  450 

tr. ; 19 cm. 

353.77 V250L 

2001 
1,2,3,4 4 C 3VNa7229



190
CHÍNH SÁCH 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

191
THIẾT CHẾ 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLHT

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn 

hóa ở nước ta / Hoàng Vinh. - Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 1999. - 405 tr. ; 19 cm

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 325/2000

192
THIẾT CHẾ 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLHT

Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn 

hóa cơ sở (2005-2010) / Bộ VH-TT&DL, Cục 

Văn hóa cơ sở. Hà Nội : Văn hóa -Thông tin, 

2010. (Nếu thư viện không có, Gv cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

193
THIẾT CHẾ 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLK

Văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành 

Trung ương khóa VIII / Đảng cộng sản Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. -  111 

tr. ; 19 cm.

324.2597075 

V115K 1998 
1,4 3 C  1VNa1989

194
THIẾT CHẾ 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLK

Đại cương công tác nhà văn hóa /  Trần Văn 

Anh, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Hy. - Hà 

Nội: Văn hóa - Thông tin, 2002. - 117 tr. ; 21 cm.

 370.92 

Đ103C 2002  
1,2,3 4 C 3VVa13895

195
THIẾT CHẾ 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

196
VĂN HÓA 

CÔNG SỞ 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở / 

Nguyễn Văn Thâm. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2003. - 293 tr. ; 21 cm.

 651.3 

N5764T 2003 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3

1 C 100000986

197
VĂN HÓA 

CÔNG SỞ 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Doanh nghiệp doanh nhân và văn hóa / Trần 

Quốc Dân. -  Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 

 183 tr. ; 20 cm.

174.4

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 333/2009

198
VĂN HÓA 

CÔNG SỞ 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm. - 

Tái bản lần 2. - Hà Nội : Giáo dục,  1999. - 334 

tr. ;  21 cm.

306.0959 

C460S 1999 
3,4 6

CR(1996

)
VVa63221



199
VĂN HÓA 

CÔNG SỞ 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

200
VĂN HÓA 

CHÍNH TRỊ
ThS Ngô Anh Đào TLC

Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn 

hóa chính trị : chuyên luận / Phạm Hồng Tung. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 410 tr. ; 21 

cm.

306.2 P534T 2010

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

3 C 100046943

201
VĂN HÓA 

CHÍNH TRỊ
ThS Ngô Anh Đào TLC

Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế 

ở Việt Nam / Phạm Duy Đức, Vũ Thị Phương 

Hậu đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2020.

 306.09597 

V115  

TV Đại 

học An 

Giang  khu 

Mượn đọc-

Tầng 3

3 C MD077627

202
VĂN HÓA 

CHÍNH TRỊ
ThS Ngô Anh Đào TLK

Văn hóa chính trị và tộc người : Nghiên cứu nhân 

học ở Đông Nam Á / Toh Goda ; Võ Văn Sen, 

Chu Thị Quỳnh Giao, Ngô Thị Phương Lan, 

Dương Thị Hải Yến Dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 250 

tr. ; 21 cm. 

305.895 

V115H 2001 
1,2,3,4,5,6 15 CR  VVa75727

203
VĂN HÓA 

CHÍNH TRỊ
ThS Ngô Anh Đào TLK

Văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống và hiện 

đại / Nguyễn Hồng Phong. - Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 1998. -  251 tr. ; 19 cm.

959.7 V115H 

1998 
1,2,3 3 CR  3VNa2161

204
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh GT

Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ Dương 

Huân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2009. -  

512 tr. ; 21 cm.

327.2 

NG404G 2009 
1,2,3,4 5 CR VVa39412

205
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh GT

Nghi thức và lễ tân đối ngoại / Phùng Công 

Bách. -  Hà Nội : Thế giới, 2009. -  198 tr. :  

minh họa ; 21 cm.

327.2 

NGH300T 

2009 

1,2,3,4 5 CR VVa39379

206
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh GT

Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt /  Tạ Thị Thanh 

Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009. - 321 tr. ; 23 cm.

495.922 

L302S 2009 
1,2 2 C VVa40507



207
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh GT

Lễ tân công cụ giao tiếp / Louis Dussault ; Lê 

Hồng Phấn ... [và những người khác] dịch. Tái 

bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2011. - 293 tr. ; 21 cm.

327.2 L250T 

2011 
1,2,3,4 4 CR  VVa49104

208
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh GT

Việt Nam Ngoại giao sử cận đại / Ưng Trình. 

Văn Đàn, 1970.

TV Khoa 

học Tổng 

hợp 

Tp.HCM, 

Kho 7

2 C V 2527

209
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK

Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao / 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
341.33 1 CR

210
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK

Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự / 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
341.33

Thư viện 

Khoa 

Đông 

Phương 

học

1 CR

211
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK

Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam 

ở nước ngoài năm 2009.
Internet R(Web)

212
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK

Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ 

quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ 

quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 

năm 1993. 

Internet R(Web)

213
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK Pháp lệnh về hàm và cấp ngoại giao năm 1995. Internet R(Web)

214
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP 

ngày 6/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước và đón 

khách nước ngoài.

Internet R(Web)

215
NGHIỆP VỤ 

NGOẠI GIAO
Lưu Công Minh TK

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 quy định các 

đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt 

Nam có xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

Internet R(Web)



216

NGHIỆP VỤ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh GT

Truyền thông : lý thuyết và kỹ năng cơ bản / 

Nguyễn Văn Dững chủ biên ; Đỗ Thị Thu Hằng ; 

Học viện báo chí và tuyên truyền. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2012. - 314 tr. ; 21 

cm.

302.23 

TR527T 2012 
1,2,3,4 5 C  VVa50568

217

NGHIỆP VỤ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Truyền hình trong dòng chảy văn hoá đại chúng / 

Trương Văn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 276 tr. ; 24 

cm.

 306 T871M 

2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100082181

218

NGHIỆP VỤ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Những nền tảng giao tiếp : góc nhìn qua mối 

quan hệ / Steve Duck, David T.McMahan ; 

Nguyễn Hoàng Chiêu Anh dịch ; Phạm Viêm 

Phương hiệu đính. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 

688 tr. ; 24 cm.

302.2 D834S 

2016

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100081713

219

NGHIỆP VỤ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Media today : mass communication in a 

converging world / Joseph Turow.  6th ed. - New 

York : Routledge, 2017. -  xxiii, 445 p. ; 29 cm.

302.23 M489 

2017 
2 1 C AL3222

220
VĂN HOÁ 

NGHE NHÌN
TS. Trương Văn Minh TLC

Văn hóa nghe nhìn và giới trẻ / Đỗ Nam Liên chủ 

biên; Hà Thanh Vân, Huỳnh Vĩnh Phúc. - Hà Nội 

: Khoa học xã hội, 2005. - 357 tr. ; 21 cm.    

070.1 V115H 

2005 
1,2,3,4 7 CR  3VVa20005

221
VĂN HOÁ 

NGHE NHÌN
TS. Trương Văn Minh TLC

Media today : mass communication in a 

converging world / Joseph Turow.  6th ed. - New 

York : Routledge, 2017. -  xxiii, 445 p. ; 29 cm.

302.23 M489 

2017 
2 1 C AL3222

222
VĂN HOÁ 

NGHE NHÌN
TS. Trương Văn Minh TLK

Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi 

văn hóa - xã hội ở Việt Nam / Bùi Hoài Sơn. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 329 tr. ; 19 

cm.

302.2 PH561T 

2008 
1,2,3,4 5 CR VNa16808
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VĂN HOÁ 

NGHE NHÌN
TS. Trương Văn Minh TLK

Truyền thông đại chúng / Tạ Ngọc Tấn. -  Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 279 tr. ; 21 cm.

070.4 TR527T 

2004 
1,2,3,4 5 C 3VVa15904

224
VĂN HOÁ 

NGHE NHÌN
TS. Trương Văn Minh TLK

Introduction to communication studies /  John 

Fiske. 3rd ed. - London ; New York :  Methuen, 

2017. -  li, 195 p. ; 22 cm.

410 I-61 2017 1 1 C  AV17965

225
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi GT

Slide bài giảng môn học / Nguyễn Thảo Chi, 

2018 (GV cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

226
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi TK

Tổ chức sự kiện : sách chuyên khảo / Lưu Văn 

Nghiêm.  Tái bản lần thứ hai, có bổ sung và 

chỉnh sửa. -  Hà Nội : Đại học kinh tế Quốc dân, 

2012. - 343 tr. ; 19 cm.

338.401 

T450C 2012 
1,2,3 3 CR VNa18803

227
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi TK

Bài giảng tổ chức sự kiện : Lưu hành nội bộ / 

Trường Cao đẳng du lịch Hà nội, 2009 (Gv cung 

cấp) 

Giảng viên 

cung cấp
C

228
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi TK Management of Events Operation / Julia Tum, 

Philipa Norton, J.Nevan Wright, 2005.

Internet R(Web)

229
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi Web

www.eventchannel.vn
Internet R(Web)

230
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi Web

www.brandsvietnam.com
Internet R(Web)

231
TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN
ThS. Nguyễn Thảo Chi Web

www.sukienviet.com.vn
Internet R(Web)

232

CƠ SỞ LÝ 

LUẬN BÁO CHÍ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh GT

Giáo trình lý luận báo chí truyền thông / Dương 

Xuân Sơn. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015. - 

 259 tr. ; 24 cm.

070.172 GI-

108T 2015 
1,2,4 3 C  VVa73103

233

CƠ SỞ LÝ 

LUẬN BÁO CHÍ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK
Cơ sở lý luận báo chí / Nguyễn Văn Dững. - Hà 

Nội : Lao động, 2012. - 334 tr. ; 22 cm.

070.4 C460S 

2012   
1,2,4 3 C VVa51666



234

CƠ SỞ LÝ 

LUẬN BÁO CHÍ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Truyền hình trong dòng chảy văn hoá đại chúng / 

Trương Văn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 276 tr. ; 24 

cm.

 306 T871M 

2016 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100082181

235

CƠ SỞ LÝ 

LUẬN BÁO CHÍ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK
Báo chí và mạng xã hội / Đỗ Đình Tấn . -  TP.Hồ 

Chí Minh: Trẻ, 2017. -  291 tr. ;  20 cm.

070.4 B108C 

2017 
1,2,3,4 4 C  VVa76595

236

CƠ SỞ LÝ 

LUẬN BÁO CHÍ 

TRUYỀN 

THÔNG

TS. Trương Văn Minh TK

Biên tập báo chí / Nguyễn Quang Hòa. -  Hà Nội 

: Thông tin và truyền thông, 2015. - 186 tr. ; 21 

cm.

070.41 B305T 

2015 
1,2,3,4 5 C  VVa64041

237
CÔNG NGHIỆP 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLK

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật 

Bản và Hàn Quốc / Phạm Hồng Thái chủ biên. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 230 tr. ; 21 

cm.

 338.47 S550P 

2015
1,2,3,4 4 C  VVa66379

238
CÔNG NGHIỆP 

VĂN HÓA
TS. Trần Ngọc Khánh TLK

Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam / Từ 

Thị Loan (cb). - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2018.
338.473061

TV Khoa 

học Tổng 

hợp 

Tp.HCM, 

Kho 8, 

Kho mở I

2 C VV 5705/2018

239

TRUYỀN 

THÔNG 

MARKETING

TS. Trương Văn Minh GT

Truyền thông marketing tích hợp / Trần Thị 

Thập. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 

2015. - 256 tr. ; 21 cm.

658.8 TR527T 

2015 
1,2,3,4 4 C  VVa66480

240

TRUYỀN 

THÔNG 

MARKETING

TS. Trương Văn Minh TK

Quản trị marketing / Philip Kotler ; Vũ Trọng 

Hùng, Phan Thăng dịch. - Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2009. - 874 tr. : sơ đồ ; 28 cm.

658.8

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

1 C VV 5275/2018

241

TRUYỀN 

THÔNG 

MARKETING

TS. Trương Văn Minh TK

Quảng cáo, Lý luận và thực tiễn, nhìn từ góc độ 

truyền thông / Đinh Thị Thúy Hằng. - Hà Nội: 

Thông tấn, 2018.

Khoa Văn 

hóa học
C



242

TRUYỀN 

THÔNG 

MARKETING

TS. Trương Văn Minh TK

Truyền thông : lý thuyết và kỹ năng cơ bản / 

Nguyễn Văn Dững chủ biên ; Đỗ Thị Thu Hằng ; 

Học viện báo chí và tuyên truyền. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2012. - 314 tr. ; 21 

cm.

302.23 

TR527T 2012 
1,2,3,4 5 C  VVa50568

243

TRUYỀN 

THÔNG 

MARKETING

TS. Trương Văn Minh TK

Tiếp thị 4.0 : dịch chuyển từ truyền thống sang 

công nghệ số / Philip Kotler, Hermawan 

Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng 

Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh 

Như dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. - 262 

tr. ; 21 cm.

658.8 K874P 

2017

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3; KTX

2 C 100082229

244

NGHỆ THUẬT 

NÓI CHUYỆN 

TRƯỚC CÔNG 

CHÚNG

ThS. Nguyễn Thu Hương GT

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng = The 

art of public speaking / Stephen E. Lucas ; 

Trương Thị Huệ, Nguyễn Mạnh Quang dịch. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp : McGraw-Hill, 

2011. - 511 tr. ; 27 cm.

808.5 

NGH250T 

2011 

1,2,3,4 5 C  VLa5361

245

NGHỆ THUẬT 

NÓI CHUYỆN 

TRƯỚC CÔNG 

CHÚNG

ThS. Nguyễn Thu Hương GT
The art of public speaking / Stephen E. Lucas. 

McGraw Hill, 2020.

 808.51 

L9331S

 TV IUL-

TD-High-

Use

10 C 140021026139

246

NGHỆ THUẬT 

NÓI CHUYỆN 

TRƯỚC CÔNG 

CHÚNG

ThS. Nguyễn Thu Hương TK

Nghệ thuật nói trước công chúng / Dale Carnegie 

; Song Hà biên dịch. Hà Nội : Văn hoá thông tin, 

2005. - 281 tr. ; 19 cm.

808.51 N250T

Thư viện 

Khoa Tâm 

lý học

1 C

247

NGHỆ THUẬT 

NÓI CHUYỆN 

TRƯỚC CÔNG 

CHÚNG

ThS. Nguyễn Thu Hương TK

Diễn thuyết trước công chúng / Phong Liễu. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2007. - 427 tr. ; 

20 cm.

153.6 D305T 

2007 
1,2,3,4 6 C VVa34396

248

NGHỆ THUẬT 

NÓI CHUYỆN 

TRƯỚC CÔNG 

CHÚNG

ThS. Nguyễn Thu Hương Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)



249

NGHIỆP VỤ 

THƯ KÝ VĂN 

PHÒNG

GT

Giáo trình nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại 

: lưu hành nội bộ / Mai Thị Phòng, Nguyễn Đình 

Sơn. - H. : Học viện quan hệ quốc tế, 2005. -  

651 tr. ; 24 cm.

651.3 GI-

108T 2005 
1,2,3,4 5 CR  VVa39198

250

NGHIỆP VỤ 

THƯ KÝ VĂN 

PHÒNG

TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Vũ Thị Phụng.  In 

lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 

 176 tr. ; 21 cm.

651.3 

NGH307V 

2007 

1,2,3,4 5 CR  VVa42163

251

NGHIỆP VỤ 

THƯ KÝ VĂN 

PHÒNG

TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại / Nghiêm 

Kỳ Hồng,... [và những người khác]. - H. : Lao 

động, 2009. - 512 tr. ; 22 cm.

651.3 

NGH307V 

2009 

1,2,3,4 14 CR  VVa41080

252

NGHIỆP VỤ 

THƯ KÝ VĂN 

PHÒNG

TK

Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh đạo các cơ 

quan, doanh nghiệp / Lê Văn In chủ biên ; 

Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Văn Báu. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 202 tr.; 21 cm.

651.3741 

NGH307V

Thư viện 

Khoa công 

tác xã hội; 

Khoa 

Đông 

Phương 

học; Khoa 

Lưu trữ 

học - 

Quản trị 

văn phòng

3 CR

253

NGHIỆP VỤ 

THƯ KÝ VĂN 

PHÒNG

TK

Giáo trình quản trị văn phòng / Nghiêm Kỳ 

Hồng... [và những người khác]. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia tp. Hồ Chí Minh, 2015. 

-  303 tr. ; 21 cm.

651.3 GI-

108T 2015 
1,2,3,4,5,6 20 C  VVa65325

254

NGHIỆP VỤ 

DẪN CHƯƠNG 

TRÌNH

TLHT

21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám 

đông / Ân Á Mẫn ; Thu Trần dịch. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2018. - 267 tr. ; 23 cm.

 808.51 

A531M 2018

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3; KTX

2 C 100088922
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NGHIỆP VỤ 

DẪN CHƯƠNG 

TRÌNH

TLHT

Nghệ thuật nói trước công chúng / Dale Carnegie 

; Song hà biên dịch.. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 2013.

 372.6 CA-D

TV 

HCMUT-

CS1-Nội 

văn

1 C  2018330204

256

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT

Hình thái học của nghệ thuật / M. Cagan ; Phan 

Ngọc dịch. -  Hà Nội : Hội nhà văn, 2004. - 600 

tr. ; 21 cm.

700 H312T 

2004 
1,2,3,4 5 C  3VVa21303

257

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu GT

Nghệ thuật như là thủ pháp : lý thuyết chủ nghĩa 

hình thức Nga / Đỗ Lai Thúy biên soạn ; Trương 

Đăng Dung ... [và những người khác] dịch. - Hà 

Nội : Hội nhà văn, 2001. - 366 tr. - 21 cm.

891.7 

NGH250T 

2001 

1,2,3 3 CR 3VVa9344

258

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK

Tuyển tập Đình Quang. T.1, Về sân khấu Việt 

Nam / Vũ Khiêu. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2005. - 573 tr. ; 20 cm,

792.09597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2917/2005

259

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK
Từ cái nhìn văn hóa / Đỗ Lai Thúy. - Hà Nội: 

Văn hóa dân tộc, 1999. - 387 tr. ; 19 cm.

306 T550C 

1999 
1,2,4 3 C 1VNa3658

260

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK
Màu sắc và phương pháp sử dụng / Uyên Huy. - 

Hà Nội : Thống kê, 2005.
701.85

TV Đại 

học Mở 

Tp.HCM, 

Kho Sách - 

 Võ Văn 

Tần

2 C  8889

261

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu TK

Lý luận văn học: nhập môn /  Huỳnh Như 

Phương. -  Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2010. -  264 tr. ; 21 cm.

801 L600L 

2010 
1,2,3,4 20 C  VVa42723

262

LÝ THUYẾT 

TIẾP NHẬN 

NGHỆ THUẬT

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

KHỐI KIẾN THỨC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH
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CẢM THỤ VÀ 

PHÊ BÌNH ĐIỆN 

ẢNH

GT

Nghệ thuật điện ảnh : dẫn luận / David Bordwell, 

Kristin Thompson ; Đỗ Thu Hà ... [và những 

người khác] dịch, hiện đính. - Hà Nội : Giáo dục, 

2008.

R

264

CẢM THỤ VÀ 

PHÊ BÌNH ĐIỆN 

ẢNH

GT

Điện ảnh & văn học : dẫn luận và nghiên cứu / 

Timothy Corrigan ; Nguyễn Thu Hà... [và những 

người khác] dịch. - Hà Nội : Thế giới : Nhà sách 

Nhã Nam, 2013.

 778.5 Đ305A 

2013
1,2 3

C - YC 

sửa ĐC
VVa58967

265

CẢM THỤ VÀ 

PHÊ BÌNH ĐIỆN 

ẢNH

GT Một số bài viết có liên quan do GV cung cấp.
Giảng viên 

cung cấp
C

266

CẢM THỤ VÀ 

PHÊ BÌNH ĐIỆN 

ẢNH

Web www.vanhoahoc.edu.vn Internet C

267

CẢM THỤ VÀ 

PHÊ BÌNH ĐIỆN 

ẢNH

Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

268

NGHỆ THUẬT 

TẠO HÌNH 

ĐÔNG NAM Á

TS. Phan Anh Tú TLHT

Nghệ thuật Đông Nam Á / Ngô Văn Doanh, Cao 

Xuân Phổ, Trần Thị Lý. - Hà Nội : Lao động, 

2000. -  349 tr. ; 19 cm. 

709.59 

NGH250T 

2000 

1,2,4 3 CR  1VNa5371

269

NGHỆ THUẬT 

TẠO HÌNH 

ĐÔNG NAM Á

TS. Phan Anh Tú TLHT

Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo / Robert E. 

Fisher ; Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Tuấn dịch. - 

Hà Nội : Mỹ thuật, 2002. - 265 tr. ; 20cm.

246.9 M600T 

2002 
1,2 2 CR 1VVa11315

270

NGHỆ THUẬT 

TẠO HÌNH 

ĐÔNG NAM Á

TS. Phan Anh Tú TLHT
Thánh địa Mỹ sơn / Ngô Văn Doanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Trẻ, 2003. - 229 tr. ; 20 cm.        

915.9792 

TH107Đ 2003 
1,2,3,4 5 CR 3VVa12798

271

ÂM NHẠC 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLHT

Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt 

Nam  / Tô Vũ. – Hà Nội: Âm nhạc, 1996. (Nếu 

thư viện không có thì GV cung cấp).

Khoa Văn 

hóa học
C

272

ÂM NHẠC 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLHT

Âm nhạc Việt Nam, truyền thống và hiện đại / Tô 

Vũ. - Hà Nội: Viện Âm nhạc, 2002.  (Nếu thư 

viện không có thì GV cung cấp).

Khoa Văn 

hóa học
C



273

ÂM NHẠC 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLHT
Văn hóa với âm nhạc dân tộc / Trần Văn Khê. Hà 

Nội : Thanh niên, 2000.

TV Khoa 

học Tổng 

hợp 

Tp.HCM, 

Kho 7

2 C VN 949/2000

274

ÂM NHẠC 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLHT

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam : cái nhìn hệ 

thống - loại hình / Trần Ngọc Thêm. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2001. -  690 tr. ; 24 cm.

306.09597 

T310V 2001 
2 1 CR  2VVa8047

275

NGHỆ THUẬT 

SÂN KHẤU 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLC

Về nghệ thuật sân khấu : tiểu luận / Hoàng 

Phương. - Hà Nội : Sân khấu, 1996. - 345 tr. ; 19 

cm,

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 684/97

276

NGHỆ THUẬT 

SÂN KHẤU 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLC

Tuyển tập Đình Quang. T.1, Về sân khấu Việt 

Nam / Vũ Khiêu. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2005. - 573 tr. ; 20 cm,

792.09597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2917/2005

277

NGHỆ THUẬT 

SÂN KHẤU 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLK
Khơi nguồn mỹ học dân tộc / Mịch Quang. - Hà 

Nội: Chính trị Quốc gia, 2004. - 336 tr. ; 21 cm.

701.17 

KH462N 2004 
1,2,3,4 6 C 3VVa15702

278

NGHỆ THUẬT 

SÂN KHẤU 

TRUYỀN 

THỐNG VIỆT 

NAM

ThS Ngô Anh Đào TLK

Tìm hiểu nghệ thuật tuồng : sách tham khảo / 

Mịch Quang. - Hà Nội :  Quân đội Nhân dân, 

2017. -  263 tr. ; 21 cm

781.62009597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2
CR(1963

)
VV 3479/2017

279
MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam. -  Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin, 2005. - 167 tr. ; 25 cm.

745.4597 

M600T 2005 
1,2 2 C  1VVa25223

280
MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Màu sắc và phương pháp sử dụng / Uyên Huy. - 

Hà Nội : Thống kê, 2005.
701.85

TV Đại 

học Mở 

Tp.HCM, 

Kho Sách - 

 Võ Văn 

Tần

2 C  8889



281
MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

The culture of craft : status and future / edited by 

Peter Dormer. - Manchester, UK ; New York, 

NY : Manchester University Press ; New York : 

Distributed exclusively in the USA by St. 

Martin's Press, 2019. - xi, 242 p. : ill. ; 22cm.

745.501 C968 

2019  
1 1 C 131000077659

282
MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

283
MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://vanhoahoc.edu.vn Internet C

284
MỸ THUẬT 

ỨNG DỤNG
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://hcmufa.edu.vn/thu-vien. Internet C

285
VĂN HÓA MỸ 

THUẬT

ThS. Mã Thanh Cao; 

ThS. Ngô Anh Đào 
TLC

Từ điển mỹ thuật hội họa thế giới / Tiệp Nhân, 

Vệ Hải. - Hà Nội :  Mỹ thuật, 2004. - 599 tr. ; 19 

cm.

703 TI- N TK 

TV 

Trường 

ĐH  

KHTN-

NVC-

Phòng 

Tham khảo

1 C 120005234876

286
VĂN HÓA MỸ 

THUẬT

ThS. Mã Thanh Cao; 

ThS. Ngô Anh Đào 
TLC

Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật / Chu Quang 

Trứ. - Hà Nội : Mỹ Thuật, 2013. - 878 tr. ; 24 cm.

306.7 V115H 

2013
1,2,4 4 CR(2002)  VVa60942

287
VĂN HÓA MỸ 

THUẬT

ThS. Mã Thanh Cao; 

ThS. Ngô Anh Đào 
TLK

Mỹ thuật Châu Á : Quy pháp tạo hình và phong 

cách. - TP. Hồ Chí Minh : Mỹ thuật, 1997. - 608 

tr. ; 21 cm.

 730.95 Myt

TV 

Trường 

ĐH 

KHTN-

Phòng 

Lưu hành; 

Phòng 

Tham khảo

4 CR(1995) 120000008443



288
VĂN HÓA MỸ 

THUẬT

ThS. Mã Thanh Cao; 

ThS. Ngô Anh Đào 
TLK

Mỹ thuật Hi Lạp & La Mã : quy pháp tạo hình và 

phong cách / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu 

Hương dịch và biên soạn. - Hà Nội : Mỹ Thuật, 

1996. - 511 tr. ; 21 cm.

709 M600T 

1996 
2 1 CR  VVa75149

289

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA 

NGÔN NGỮ

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Văn hóa Việt Nam trong ngôn ngữ : sách chuyên 

khảo / Lý Tùng Hiếu. - Hà Nội : Tri Thức, 2019. - 

 559 tr. ; 24 cm.

410 V115H 

2019
1,2,3,4 4 C  VVa75157

290

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA 

NGÔN NGỮ

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn 

hóa Việt Nam / Lý Tùng Hiếu. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2019. - 424 tr. ; 24 cm.

 305.895 

GI108L 2019
1,2,3,4 4 C  VVa75809

291

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA 

NGÔN NGỮ

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hóa Việt 

(nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa) / Nguyễn Văn 

Chiến. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2004. - 352 

tr. : sơ đồ ; 20 cm.

495.92201

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7; 

Kho 10

3 CR

292

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA 

NGÔN NGỮ

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Linguistic anthropology : a reader /  edited by 

Alessandro Duranti.  2nd ed. - Malden, MA : 

Wiley-Blackwell,  2009. -  xi, 522 p. : ill., maps ; 

25 cm.

 306.44 L755 

2009
1,2 2 C AV17700

293

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA 

NGÔN NGỮ

TS. Lý Tùng Hiếu TLHT

Anthropological linguistics : an introduction / 

William A. Foley. - Malden, MA : Blackwell 

Publishers, 1997. - xvii, 495 p. ; 24 cm.

306.44 A628 

1997
1 1 CR 131000077637

294

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLHT

Mối quan hệ giữa văn hóa và văn học / Đỗ Thị 

Minh Thúy. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1997. 

- 335 tr.

306.4

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 1075/98

295

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLHT

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học / Nguyễn 

Bá Thành. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2006. - 668 tr. ; 21 cm.

895.92209 

B105S 2006
1,2,3,4 5 C 3VVa23683



296

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLHT

Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ / Thạch 

Phương … [và những người khác]. - Hà Nội : 

Thời đại, 2012. - 379 tr. ; 21 cm.

 398.209597 

V115H 2012
1,2,3 4

CR(CSD

L 

Sacweb)

VVa54124

297

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu TLK

Văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ trong tổng thể và 

tiến trình văn học dân tộc / Phong Lê // Thông tin 

Khoa học xã hội. - 2002. - Số 4. - Tr. 13 - 22.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V-P. Báo-

tạp chí

CR

298

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)

299

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://vannghesongcuulong.org Internet R(Web)

300

VĂN HÓA VIỆT 

NAM QUA VĂN 

HỌC 

TS. Nguyễn Văn Hiệu Web http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/ Internet R(Web)

301
VĂN HÓA 

TRANG PHỤC
ThS Trương Thị Lam Hà TKC

Văn hóa trang phục từ truyền thống đến hiện đại 

/ Nguyễn Thị Đức. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

1998.. -  221 tr. ; 19 cm. + Có tài liệu dạng CD-

Rom

746.92 

V115H 1998 
1,2,4 4 CR  1VNa3943

302
VĂN HÓA 

TRANG PHỤC
ThS Trương Thị Lam Hà TKC

Tìm hiểu trang phục Việt Nam (dân tộc Việt) / 

Đoàn Thị Tình. - Hà Nội : Văn hóa, 1987. - 202 

tr. : hình vẽ ; 19 cm

391.009597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7; 

Kho 10

2 CR
TTP 04

TTDD 1107

303
VĂN HÓA 

TRANG PHỤC
ThS Trương Thị Lam Hà TKC

Phục sức Trung Quốc / Hoa Mai ; Tống Thị 

Quỳnh Hoa dịch. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh,  2013. - 158 tr. ; 23 cm.

391 PH506S 

2013
1,2,3,4 15

CR(Eboo

k-

Sachweb

)

 VVa57056



304
VĂN HÓA 

TRANG PHỤC
ThS Trương Thị Lam Hà TK

Ngàn năm áo mũ : lịch sử trang phục Việt Nam 

giai đoạn 1009 - 1945 / Trần Quang Đức. - Hà 

Nội : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền 

thông Nhã Nam, 2013. - 397 tr. : ảnh, tranh ; 25 

cm.

 391.009597 

NG105N 2013 
1,2 2 C  VVa72268

305
VĂN HÓA 

TRANG PHỤC
ThS Trương Thị Lam Hà TK

Scribner Library of Daily Life .(2005). 

Encyclopedia of Clothing and Fashion. Vol. 1. - 

Editor in Chief. Publisher: Charles Scribner's 

Sons 

Internet R(Web)

306

Scribner Library of Daily Life .(2005). 

Encyclopedia of Clothing and Fashion. Vol. 2. - 

Editor in Chief. Publisher: Charles Scribner's 

Sons 

Internet R(Web)

307
VĂN HÓA 

TRANG PHỤC
ThS Trương Thị Lam Hà TK

Scribner Library of Daily Life .(2005). 

Encyclopedia of Clothing and Fashion. Vol. 3. - 

Editor in Chief. Publisher: Charles Scribner's 

Sons 

Internet R(Web)

308
NGHỆ THUẬT 

BIỂU DIỄN
ThS. Ngô Anh Đào TLHT

Tuyển tập Đình Quang. T.1, Về sân khấu Việt 

Nam / Vũ Khiêu. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2005. - 573 tr. ; 20 cm,

792.09597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2917/2005

309
NGHỆ THUẬT 

BIỂU DIỄN
ThS. Ngô Anh Đào TLHT

Tuyển tập Đình Quang. T.2, Về sân khấu nước 

ngoài. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2005. -

 767tr. ; 20cm.

792

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2919/2005

310
NGHỆ THUẬT 

BIỂU DIỄN
ThS. Ngô Anh Đào TLHT

Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt 

Nam / Tô Vũ. - Hà Nội : Âm nhạc, 1996. -  363 

tr. : hình vẽ ; 20 cm.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

1 C VN 1086/96



311

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng TLHT

Các nền văn hóa cổ Việt Nam : từ thời Nguyên 

Thủy đến thế kỷ 19 / Hoàng Xuân Chinh. - Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin, 2009. - 437 tr. ; 21 cm.

 306.0959 

C101N 2009
1,2,3,4 5 CR VVa45329

312

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng TLHT

Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn Khẩn,... [và những 

người khác]. -  Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2008. -   443 tr. : minh họa hình ảnh ; 27 cm.

930.1 C460S 

2008 
1,2,3,4 50 C VLa3295

313

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng TLHT

Khảo cổ học Việt Nam. T.3, Khảo cổ học lịch sử 

Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ biên ; Phạm Như 

Hồ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2002. - 519 tr. : minh họa ; 24 cm.

 959.7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C  VV 5662/A

314

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng Web www.vi.wikipedia.org Internet C

315

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng Web www.hoianworldheritage.org.vn Internet R(Web)

316

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng Web www.hueworldheritage.org.vn Internet R(Web)

317

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng Web www.khoahoc.com.vn Internet R(Web)

318

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng Web www.dsvh.gov.vn Internet C

319

CÁC NỀN VĂN 

HOÁ KHẢO CỔ 

VIỆT NAM

PGS.TS Đặng Văn Thắng Web www.viettourism.com Internet R(Web)

320
VĂN HÓA DU 

LỊCH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
GT

Văn hóa du lịch – Du lịch văn hóa , tài liệu tham 

khảo (điện tử), ĐHKHXHNV-ĐHQGTPHCM, 

2013  (Giáo viên cung cấp)

Khoa Văn 

hóa học
C



321
VĂN HÓA DU 

LỊCH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Tổng quan du lịch / Trần Nhoãn. Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội, 2005.
R

322
VĂN HÓA DU 

LỊCH

PGS. TS. Huỳnh Quốc 

Thắng
TK

Khai thác lễ hội và các sự kiện góp phần phát 

triển du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh 

Quốc Thắng chủ biên. -  Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2007. -  252 tr. : ảnh ; 24 cm.

915.9779 

KH103T 2007 
1 1 CR  VVa43065

323
CÁC LOẠI HÌNH 

DU LỊCH
GT

Nhập môn khoa học du lịch / Trần Đức Thanh. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - 216 

tr. ; 21 cm.

910.7 T7721T 2005

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 3 

3 CR 100023145

324
CÁC LOẠI HÌNH 

DU LỊCH
TK

Tổng quan du lịch / Trần Văn Thông. Tp.HCM : 

Trường Đại học Dân lập Văn Lang

338.4791TR12

1TH

TV Đại 

học Văn 

Hiến,  Kho 

Chi nhánh 

Âu Cơ

1 CR(2003) V15879

325
CÁC LOẠI HÌNH 

DU LỊCH
TK

Tổng quan du lịch : tài liệu tham khảo dành cho 

sinh viên ngành du lịch / Võ Văn Thành. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí 

Minh, 2015. - 255 tr. ; 21 cm.

 338.4791 

T455Q 2015
1,2,3,4 4 C VVa76664

326

QUY TRÌNH VÀ 

PHƯƠNG PHÁP 

HƯỚNG DẪN 

DU LỊCH

ThS. Nguyễn Văn Thanh GT
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Bùi Thanh Thủy. - 

 Đại học Quốc gia, 2015.

910.4 

NGH307V

Thư viện 

Khoa 

Đông 

Phương 

học

1 CR(2001)

327

QUY TRÌNH VÀ 

PHƯƠNG PHÁP 

HƯỚNG DẪN 

DU LỊCH

ThS. Nguyễn Văn Thanh TK

Toward Professionalism in Tour Guiding : A 

Manual for Trainers / Thomas W. O’Brien and 

Sam H. Ham. -  University of Idaho, 2012.

Internet R(Web)

328

QUY TRÌNH VÀ 

PHƯƠNG PHÁP 

HƯỚNG DẪN 

DU LỊCH

ThS. Nguyễn Văn Thanh TK

The GEM Institute of Travel Career 

Development / How to Start a Tour Guiding 

Business, Third Edition, 2005.

R



329
VĂN HÓA SINH 

THÁI

ThS. Bùi Việt Thành, CN 

Ngô Tuyết Nhi
GT

Môi trường và con người - sinh thái học nhân văn 

/ Vũ Quang Mạnh chủ biên; Hoàng Duy Chúc. - 

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2011. - 267 tr. ; 24 

cm.

304.2 VU- M  

TV 

Trường 

ĐH 

KHTN-

Phòng 

Lưu hành; 

Phòng 

Tham khảo

7 C  00045927

330
VĂN HÓA SINH 

THÁI

ThS. Bùi Việt Thành, CN 

Ngô Tuyết Nhi
GT

Bên kia tự nhiên và văn hóa = Par-delà nature et 

culture / Philippe Descola ; Phạm Văn Quang, 

Võ Thị Ánh Ngọc dịch. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2021. - 675 tr. ; 24 cm.

304.2 B254K 

2021
1,2,3,4 7 C 131000083622

331
VĂN HÓA SINH 

THÁI

ThS. Bùi Việt Thành, CN 

Ngô Tuyết Nhi
TK

100 triệu năm thực phẩm : tổ tiên chúng ta đã ăn 

gì và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta 

ngày nay? / Stephen Le ; Nguyễn Thúy Hằng 

dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 339 tr. ; 24 cm.

 641.3 L4331S 

2020 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3; KTX

2 C  '100100090166

332
VĂN HÓA SINH 

THÁI

ThS. Bùi Việt Thành, CN 

Ngô Tuyết Nhi
TK

Walden một mình sống trong rừng / Henry David 

Thoreau ; Hiếu Tân dịch. - Hà Nội : Tri thức, 

2016. - 359 tr. ; 24 cm.

818.31

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8; 

Kho mở I

2 C VV 3309/2016

333
VĂN HÓA SINH 

THÁI

ThS. Bùi Việt Thành, CN 

Ngô Tuyết Nhi
TK

Mùa xuân vắng lặng : tác phẩm kinh điển khởi 

xướng phong trào bảo vệ môi trường chấn động 

toàn thế giới = Silent spring / Rachel Carson ; 

Nhóm dịch Khánh An dịch. - Hà Nội : Thế giới, 

2018. - 353 tr. ; 24 cm.

 363.7384 

C3212R 2018

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2; KTX

2 C 100084967

334
VĂN HÓA SINH 

THÁI

ThS. Bùi Việt Thành, CN 

Ngô Tuyết Nhi
Web http://hcmussh.edu.vn/vhh Internet R(Web)



335
VĂN HÓA 

CHAMPA
TS. Phan Anh Tú TLHT

Vương quốc Champa Địa dư, Dân cư và Lịch sử 

(Hassan Poklan dịch) = The Council for the 

Social – Cultural Development of Champa / 

Pièrre-Bernard LAFONT, 2011. (Gv cung cấp)

Khoa Văn 

hóa học
C

336
VĂN HÓA 

CHAMPA
TS. Phan Anh Tú TLHT

Vương quốc Chiêm Thành / Maspéro Goerge ; 

Nguyễn Thừa Hỷ dịch. - Hà Nội: Nxb Thế giới, 

2008.

Khoa Văn 

hóa học
C

337
VĂN HÓA 

CHAMPA
TS. Phan Anh Tú TLHT

Nghệ Thuật Nước Chăm Pa và Quá Trình Phát 

Triển / P. Stern. - [K.nxb] : Touloure, 1942. (Gv 

cung cấp)

Giảng viên 

cung cấp
C

338
VĂN HÓA 

CHAMPA
TS. Phan Anh Tú TLK

Thánh địa Mỹ sơn / Ngô Văn Doanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Trẻ, 2003. - 229 tr. ; 20 cm.        

915.9792 

TH107Đ 2003 
1,2,3,4 5 CR 3VVa12798

339
VĂN HÓA 

CHAMPA
TS. Phan Anh Tú TLK

Tháp Bà Thiên Ya Na - Hành trình của một nữ 

thần /  Ngô Văn Doanh. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2009. - 248 tr. ; 20 cm.

398.09597 

TH109B 2009 
2 1 C  VVa75263

340

TRIẾT LÝ ÂM 

DƯƠNG TRONG 

VĂN HOÁ 

NHẬN THỨC 

CỦA NGƯỜI Á 

ĐÔNG

TS. Trần Long GT

Triết lý Âm Dương trong văn hoá truyền thống 

Đông Á / Trần Long (Tài liệu do giảng viên cung 

cấp).

Khoa Văn 

hóa học
C

341

TRIẾT LÝ ÂM 

DƯƠNG TRONG 

VĂN HOÁ 

NHẬN THỨC 

CỦA NGƯỜI Á 

ĐÔNG

TS. Trần Long GT
Chu dịch: vũ trụ quan / Lê Văn Quán. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1995. - 440 tr. : hình vẽ ; 21 cm.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C  VV 989/A

342

TRIẾT LÝ ÂM 

DƯƠNG TRONG 

VĂN HOÁ 

NHẬN THỨC 

CỦA NGƯỜI Á 

ĐÔNG

TS. Trần Long GT

Nghiên cứu về phong thủy & phong thủy Việt 

Nam dưới góc độ khoa học / Ngô Nguyên Phi ,  

Phụ lục: Tr.754-865. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 2005. - 753 tr. ; 21 cm.

133.3337 

NGH305C 

2005 

1,2,3,4 5 C 3VVa17605



343

TRIẾT LÝ ÂM 

DƯƠNG TRONG 

VĂN HOÁ 

NHẬN THỨC 

CỦA NGƯỜI Á 

ĐÔNG

TS. Trần Long TK

Kinh dịch & cấu hình tư tưởng Trung Quốc / 

Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh. -  Hà Nội :  

Khoa học xã hội, 2006. -  928 tr. ; 24 cm.

181.11 

K312D 2006 
1,2,3,4 5

CR(Eboo

k-

Sachweb

)

 3VVa21428

344

TRIẾT LÝ ÂM 

DƯƠNG TRONG 

VĂN HOÁ 

NHẬN THỨC 

CỦA NGƯỜI Á 

ĐÔNG

TS. Trần Long TK

Nhân tướng học /  Hy Trương. -  Thanh Hóa : 

Nxb. Thanh Hóa, 2008. -  623 tr. :  minh họa ; 21 

cm.

133.3 

NH121T 2008 
0,1,2,3,4 5 C  VVa37463

345
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang TLHT

Tư tưởng phật giáo Ấn Độ / Conze Edward; 

Hạnh Viên dịch.  - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Phương Đông, 2007. - 449, lxxitr. : biểu đồ ; 21 

cm.

181.043

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10

1(mượn 

về)
C  MM.13805

346
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang TLHT

Đức phật và phật pháp / Nàrada Thera ; Phạm 

Kim Khánh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Thành hội 

Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1991. - 620 tr. ; 20 

cm. 

294.3 Đ552P 

1991 
1,2 2 CR  1VV5299

347
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang TLHT

Những nét văn hóa của đạo phật / Thích Phụng 

Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Viện nghiên cứu phật 

học, 1995. -  287 tr. ; 19 cm.

294.3 

NH556N 1995 
1,2 2 CR 1VNa00000124

348
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang TLK Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo / Robert E. 

Fisher ; Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Tuấn dịch. - 

Hà Nội : Mỹ thuật, 2002. - 265 tr. ; 20cm.

246.9 M600T 

2002 
1,2 2 CR  1VVa11315

349
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang Web

http://hcmussh.edu.vn/vhh
Internet R(Web)

350
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang Web Trang Web Viện Nghiên cứu Tôn giáo Internet R(Web)

351
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang Web Trang Web Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Internet R(Web)

352
VĂN HÓA PHẬT 

GIÁO
TS. Trần Phú Huệ Quang Web Trang Web Học viện Phật giáo Việt Nam Internet R(Web)



353
VĂN HÓA KITÔ 

GIÁO
TS Trần Ngọc Khánh TLC

Tôn giáo học là gì? / Trương Chí Cương ; Trần 

Nghĩa Phương dịch. -  Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh,  2007. - 466 tr. ; 21 cm.

100 T454G 

2007 
1,2,3,4 5

CR(Eboo

k-

Sachweb

)

VVa41208

354
VĂN HÓA KITÔ 

GIÁO
TS Trần Ngọc Khánh TK

Tìm hiểu nét đẹp văn hóa thiên chúa giáo /  Hà 

Huy Tú. - Hà Nội: Văn hóa - Thông tin, 2002. -  

369 tr. ; 19 cm.

230 T310H 

2002 
1 1 CR 1VNa7562

355
VĂN HÓA KITÔ 

GIÁO
TS Trần Ngọc Khánh TK

Nghi lễ và lối sống Công giáo trong văn hóa Việt 

Nam / Nguyễn Hồng Dương. - Hà Hội : Khoa 

học xã hội, 2001. - 390 tr. ; 20 cm.

248 NGH300L

Thư viện 

Khoa 

Nhân học

1 CR

356
VĂN HÓA KITÔ 

GIÁO
TS Trần Ngọc Khánh Web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/ Internet C

357
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Hồi giáo / Dominique Sourdel ; Mai Anh, Thi 

Hoa, Thu Thuỷ, ... dịch. - Hà Nội : Thế giới, 

2002. - 156 tr. ; 19 cm. 

297 H452G 

2002 
1,2,3,4 4 CR 3VNa9364

358
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Tôn giáo và lịch sử văn minh nhân loại: Islam 

Hồi giáo / Nguyễn Đức, Thế Trường, Lê Yên. -  

Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2002. - 193 tr. ; 24 

cm.

297 T454G 

2002 
1,2,3 3 C  VVa10919

359
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Hồi giáo / Th. Van Baaren ; Trịnh Huy Hóa dịch. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002. - 209 tr. : Hình 

ảnh ; 20 cm.     

297 H452G 

2002 
1,2,4 3 CR  1VVa11076

360
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Lịch sử văn minh Ả Rập / Will Durant ; Nguyễn 

Hiến Lê dịch. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2004. - 443 tr. ; 19 cm.

 953.8 L302S 

2004
1,2,3,4 5 CR 3VNa9688

361
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Lịch sử văn minh Ả Rập / Will Durant ; Nguyễn 

Hiến Lê dịch. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2006. - 446 tr. ; 19 cm.

 939 L302S 

2006 
2 1 C  VNa22593



362
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp TLHT

Lịch sử văn minh Ả Rập / Will Durant ; Nguyễn 

Hiến Lê dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2013. - 446tr. ; 19 cm.

939 L302S 

2013  
2 1 C VNa22608

363
VĂN HÓA HỒI 

GIÁO 
TS. Lê Thị Ngọc Điệp Web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn Internet C

364
VĂN HOÁ ÂU – 

MỸ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Văn minh phương Tây : lịch sử phát triển văn 

hóa văn minh nhân loại / Crane Brinton, Robert 

Lee Wolff, John B. Christopher ; Nguyễn Văn 

Lương biên dịch. - Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 

1998. - 894 tr. ; 20 cm.

 909.09821 

V115M 1998 
1,2 2 CR  1VVa4663

365
VĂN HOÁ ÂU – 

MỸ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Câu chuyện địa lý phương tây : Anh & Pháp / 

Văn Sính Nguyên; Nguyễn Hồng Lân dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 195 tr. ; 21 cm.      

914 C125C 

2004 
1,2,3,4 5 C 3VVa25765

366
VĂN HOÁ ÂU – 

MỸ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Lược sử nước Anh : từ khởi thủy đến chiến tranh 

thế giới lần thứ hai / Bùi Đức Mãn. - Tp. Hồ Chí 

Minh :  Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 408 tr. ; 

20 cm.

942 L557S 

2002 
1,2,3,4 5 CR  3VNa8228

367
VĂN HOÁ ÂU – 

MỸ
TS. Phan Anh Tú TLHT

Văn minh Hoa Kỳ / Jean - Pierre Fichou ; Dương 

Linh dịch. -  Hà Nội : Thế giới,  2002. - 142 tr. ; 

19 cm.

973 V115M 

2002 
1,2 2 C VNa18730

368
THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

Tài liệu do cơ quan/ công ty nơi sinh viên đến 

thực tập cung cấp 

Khoa Văn 

hóa học
C

369
KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP
Tài liệu phù hợp với đề tài sinh viên chọn làm. 

Khoa Văn 

hóa học
C

370
CHUYÊN ĐỀ 

TRONG NĂM
Tài liệu phù hợp với chuyên đề trong năm. 

Khoa Văn 

hóa học
C

KHỐI KIẾN THỨC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH THỰC TẬP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP



CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế


